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  BẢNG GIÁ THAM KHẢO BẤT ĐỘNG SẢN 
Kỳ 13. Tu	n th
 31/2008 - Ngày 26/07/2008 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 
 
      

� Nhằm giúp Quý khách hàng có cơ sở tham khảo giá bất động sản 
một cách có hệ thống, Công ty địa ốc Sài Gòn Thương Tín – 
Sacomreal xin gởi đến Quý khách hàng Bảng Giá Tham Khảo Bất 
Động Sản được phát hành thứ 2 hàng tuần. Hy vọng đây sẽ là 
nguồn thông tin hữu ích và hy vọng nhận được ý kiến phản hồi từ 
Quý khách. 

 

� Quý khách muốn nhận bảng giá miễn phí hàng tuần, vui lòng gởi 
yêu cầu về địa chỉ email: 

nguyensykhiem@sacomreal.com  

hoặc  

dothuyvanquynh@sacomreal.com   

với tiêu đề là “ĐĂNG KÝ BẢNG GIÁ”. Hoặc liên hệ với các VPGD 
của Sacomreal để nhận bảng in miễn phí. 

 

Biểu đồ giá ngoại tệ USD  
( Tham khảo Sacombank) 

Biểu đồ giá bán 1L vàng SJC – đầu giờ 
(Nguồn:Công ty vàng b#c Tp.HCM SJC ) 

Biểu đồ tỷ giá VN-Index 
(Nguồn www.sbsc.com.vn) 
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STT MÃ QL DỰ ÁN VỊ TRÍ 
DIỆN TÍCH  

(m2) 
GIÁ BÁN 

ĐƯỜNG 
(m) - 

HƯỚNG 

THANH 
TOÁN 
% 

MÔ TẢ THÊM LIÊN HỆ 

TP. HỒ CHÍ MINH 
CĂN HỘ 
1 31PMH_30 New Saigon  Nhà Bè 242 22,5 tr/m2 Nam 61% Shop A.Giang 0909198589 

2  31Q9_1 Phố Gia Phúc  Thủ Đức 75 13,5 tr/m2   95%  Blog C ,view đẹp Thuận 0982888064 

3 31Q4_2 The Mansion Bình Chánh 88 16,5 tr/m2   45% Lầu 12 A.Ký 0982313700 

4 31Q4_4 A View Bình Chánh 85 1,6 tỷ/căn N 100% 
Lầu 10, hướng Nam, có thể dọn 
đến ở liền, bán hoặc cho thuê 

C.Trang 0914141599 

5 31PMH_11 Conic Đình Khiêm Bình Chánh 67 15 tr/m2 TB 95% 2 phòng ngủ Ái Vi 0909988928 

6 31Q4_1 Conic Đông Nam Á Bình Chánh 74 1,1 tỷ/căn   100% Lầu 3. Nguyễn Văn Linh A.Ký 0982313700 

TN 31PMH_12 Conic Garden Bình Chánh 70 14 tr/m2  95% 2 phòng ngủ Ái Vi 0909988928 

8 31PMH_38 Phú Lợi 1 Bình Chánh 69,04 Thoả thuận Đông 30% 2 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

9 31Q4_3 Quốc Cường Gia Lai Bình Chánh   23 tr/m2   25%   A.Ký 0982313700 

10 31PMH_53 Sinh Lợi Bình Chánh 72 17 tr/m2 Đông 80% 2 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

11 31NT_4 The Mansion Bình Chánh 89,9 - 105,76 14 - 15 tr/m2   15% Hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh A.Sang  0905170782 

12 31PMH_58 The Mansion Bình C hánh 105 10tr/m2 Bắc 60% 2 phòng ngủ Ái Vi 0909988928 

13 31BD_55 Cửu Long Bình Thạnh 87,05 21,5 tr/m2 Đ Thỏa thuận 
Vị trí đẹp, đầy đủ tiện nghi, có 
quầy Bar. Giá tốt 

A.Hiếu 0933696096 

14 31Q8_13 Saigon Pearl Bình Thạnh 135 2.900 USD/m2     3 phòng ngủ, tầng 23. C.Thắm 0914944328 

15 31KD1_1 Saigon Pearl Bình Thạnh 135 3.200 USD/m2 TB 85% 3 phòng ngủ C.Thủy 0902303355 

16 31KD1_3 Saigon Pearl Bình Thạnh 140 3.062 USD/m2   20% 2 phòng ngủ A.Phúc 0905184118 

17 31KD1_2 Saigon Pearl Bình Thạnh 90 - 135 
2.800 - 3.000 

USD/m2 
  85% 2 phòng ngủ C.Nghi 0908436885 

18 31NT_1 Phúc Yên Gò Vấp 69 - 80 16,5 tr/m2   50% View hồ bơi A.Sang  0905170782 

19 31PMH_59 Z 751 Gò Vấp 60 - 70 12,5 - 13 tr/m2   95% 2 phòng ngủ A.Giang 0909198589 

20 31PMH_60 Z 751 Gò Vấp 60 10,5 tr/m2 Đ-N 95% 2 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

21 31TB_23 Hoàng Anh 3 Nhà Bè 121,4 - 126 17 - 18 tr/m2   60% 3 phòng ngủ, 1 phòng khách C.Châu 0985702262 

22 31Q4_10 Hoàng Anh 3 Nhà Bè 98,9 - 121,4 17 - 18 tr/m2   55% - 60%   A.Ký 0982313700 

23 31Q8_16 New Saigon Nhà Bè 121,4 17,8 - 19,3tr/m2 T- B; B 55 - 60% 
2căn góc, 1hướng ra đường NVL 
và 1nhìn vào công viên. 

A. Hùng 0983222277 

24 31Q8_15 New Saigon Nhà Bè 98,9 - 121,4 18 - 20 tr/m2   60% 2 đến 3 phòng ngủ. C.Thắm 0914944328 

25 31Q8_14 New Saigon Nhà Bè 98,9 - 121,4 18 - 20 tr/m2 Đ; T 60% Mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ. Ngọc 0903645515 

26 31TB_6 New Saigon Nhà Bè 121,4 17,6 tr/m2       C.Châu 0985702262 

27 31PMH_29 New Saigon Nhà Bè 98,9 18 tr/m2 Tây 61% 2 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

28 31PMH_31 New Saigon Nhà Bè 98,9 - 210 20-22 tr/m2 nhiều hướng  49% 2 - 4 phòng ngủ Ái Vi 0909988928 

29 31PMH_45 New Saigon Nhà Bè 100 21 tr/m2 Bắc 60%   N.Linh 0907437708 

30 31Q8_17 Phú Mỹ Thuận Nhà Bè 90 12,5 tr/m2   50% Căn góc hướng ra sông. A. Hùng 0983222277 

31 31PMH_39 Phú Mỹ Thuận Nhà Bè 86 9,6 tr/m2 Bắc 50% 2 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

32 31PMH_40 
Phú Mỹ Thuận 
Vạn Phát Hưng 

Nhà Bè 93,5 - 319 8 -12tr/m2 nhiều hướng 50%   Ái Vi 0909988928 

33 31TB_1 
Phú Xuân - Vạn Phát 
Hưng 

Nhà Bè 126 - 200 12,5 - 20 tr/m2 12m, TB, ĐB 100%   C.Châu 0985702262 
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34 31PMH_5 Cảnh Viên 1 Phú Mỹ Hưng 118 6 tỷ/căn TN 100% Khu Nam Viên-Có Hợp đồng thuê A.Phong 0903617176 

35 31PMH_6 Cảnh Viên 1 Phú Mỹ Hưng 124 6 tỷ/căn TN 100% Khu Nam Viên-Có Hợp đồng thuê A.Phong 0903617176 

36 31PMH_7 Cảnh Viên 2 Phú Mỹ Hưng 168 6,5 tỷ/căn TN 100% Khu Nam Viên-Có Hợp đồng thuê A.Phong 0903617176 

37 31PMH_15 Garden Plaza 1 Phú Mỹ Hưng 130 5,5 tỷ/căn TB 100% Đầy đủ nội thất A.Phong 0903617176 

38 31PMH_16 Grand View 2 Phú Mỹ Hưng 118 - 146 4,5 - 5,5 tỷ/căn N_ TN 100% Khu vực Kênh đào. Hiện có 3 căn A.Phong 0903617176 

39 31TB_19 Hưng Phước 1 Phú Mỹ Hưng 144 800.000 USD/căn 12m, N 100% Nội thất đầy đủ, 6 phòng ngủ C.Châu 0985702262 

40 31PMH_21 Hưng Vượng 1 Phú Mỹ Hưng  77       2 tỷ/căn Nam 100% 2 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

41 31PMH_22 Hưng Vượng 3 Phú Mỹ Hưng 71 2,1 tỷ/căn Đông 100% Đầy đủ nội thất - Hợp đồng thuê A.Phong 0903617176 

42 31PMH_23 Mỹ Đức Phú Mỹ Hưng 110 5 tỷ/căn TN 70% Khu vực Kênh đào A.Phong 0903617176 

43 31Q8_10 Mỹ Khang Phú Mỹ Hưng 124 5,8 tỷ/căn     Còn thương lượng. Ngọc 0903645515 

44 31PMH_24 Mỹ Khánh Phú Mỹ Hưng 113 3,6 tỷ/căn   100% Nội thất đầy đủ, view đẹp thóang A.Khôi 0903977899 

45 31TB_10 Mỹ Khánh 1 Phú Mỹ Hưng 112 4 tỷ/căn TN 100% Lầu 2, 2 phòng ngủ C.Châu 0985702262 

46 31TB_11 Mỹ Khánh 2 Phú Mỹ Hưng 118 3,6 tỷ/căn B 100% 3 phòng ngủ, lầu 6 C.Châu 0985702262 

47 31PMH_25 Mỹ Khánh 2 Phú Mỹ Hưng 118 3,650 tỷ/căn Nam 100% Đầy đủ nội thất - Hợp đồng thuê A.Phong 0903617176 

48 31TB_12 Mỹ Khánh 3 Phú Mỹ Hưng 112 3,6 tỷ/căn N 100% 2 phòng ngủ, lầu 6 C.Châu 0985702262 

49 31PMH_26 Mỹ Khánh 4 Phú Mỹ Hưng 90 12 tỷ/căn Tây 100% Shop kinh doanh A.Thắng 0988476164 

50 31PMH_27 Mỹ Kim 1 Phú Mỹ Hưng   25 tỷ/căn Nam 100%   A.Giang 0909198589 

51 31PMH_28 Mỹ Viên Phú Mỹ Hưng 99 3,2 tỷ/căn ĐN 100% Đầy đủ nội thất A.Phong 0903617176 

52 31PMH_32 Panorama Phú Mỹ Hưng 121 4,1 tỷ/căn   30 % Căn hộ có sân phơi lớn A.Khôi 0903977899 

53 31PMH_33 Panorama 1 Phú Mỹ Hưng 122 5,5 tỷ/căn TB-ĐN 70% Khu vực Kênh đào A.Phong 0903617176 

54 31PMH_34 Panorama 1 Phú Mỹ Hưng 122 4,5 tỷ/căn TB-ĐN 71% Khu vực Kênh đào, giá tốt A.Phong 0903617176 

55 31PMH_35 Panorama 2 Phú Mỹ Hưng 122 4,9 tỷ/căn TB 70% Khu vực Kênh đào, giá tốt A.Phong 0903617176 

56 31PMH_36 Panorama 3 Phú Mỹ Hưng 146 6,5 tỷ/căn TN - ĐB 70% Khu vực Kênh đào A.Phong 0903617176 

57 31PMH_37 Park View Phú Mỹ Hưng 101 4,2 tỷ/căn ĐB 100% Khu vực Kênh đào A.Phong 0903617176 

58 31Q8_8 Parkview Phú Mỹ Hưng >100 4,8 tỷ/căn N   Nhìn sông và công viên. C.Tú 0914171610 

59 31PMH_52 Shop Sky Garden 1 Phú Mỹ Hưng 148 9 tỷ/căn Đông 100% Đầy đủ nội thất - HĐ thuê A.Phong 0903617176 

60 31TB_16 Sky Garden 1 Phú Mỹ Hưng 71 2,3 tỷ/căn B 100% Nội thất đầy đủ, 2 P.ngủ, lầu 3,4, 7 C.Châu 0985702262 

61 31PMH_54 Sky Garden 1 Phú Mỹ Hưng 267 7,5 tỷ/căn Nam 100% Penthouse A.Thắng 0988476164 

62 31PMH_55 Sky Garden 2 Phú Mỹ Hưng  71      2,050 tỷ/căn Nam 100% 2 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

63 31PMH_56 Sky Garden 3 Phú Mỹ Hưng 68 - 71 29 tr/m2 Nam 30% 2 phòng ngủ A.Giang 0909198589 

64 31PMH_57 Sky Garden 3 Phú Mỹ Hưng 56,58 
1,504 tỷ/căn 
CLệch 100tr  

  30% 2PN, 1WC, nhà thô A.Phong 0903617176 

65 31SA_47 Miếu nổi Phú nhuận 52 1,1 tỷ/căn   100% Khu dân cư sầm uất C Linh 0984671739 

66 31NT_6 Nhà Q. Bình Tân 4,02 x 16,5 2,3 tỷ/căn   100% 
Nhà 1 trệt, gác lửng,mặt tiền 
đường tân kỳ tân quý, gần chợ 

A.Sang  0905170782 

67 31NT_7 Nhà Q. Bình Tân 4 x 24 1,7 tỷ/căn   100% 
1 trệt, 1 lầu, -Nhà mới xây đẹp, 
chưa có người ở. 

A.Sang  0905170782 

68 31PMH_3 BMC - Chương Dương Quận 1 96 26 tr/m2 Đông 60% 3 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

69 31TB_15 Central Garden Quận 1 90,6 29 tr/m2     Nội thất đầy đủ, 2 phòng ngủ C.Châu 0985702262 

70 31PMH_8 Centre Garden Quận 1 90, 6 30 tr/m2   100% 02 phòng ngủ, 03 nhà vệ sinh A.Khôi 0903977899 
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71 31PMH_9 Centre Garden Quận 1 91 - 98 32 - 35 tr/m2   100% 3 phòng ngủ A.Giang 0909198589 

72 31KD1_7 International Plaza  Quận 1 94,7 3.500 USD/m2 Ph.Ngũ Lão 100% 2 phòng ngủ C.Thủy 0902303355 

73 31TB_8 The Everich Quận 11 115 2.100 USD/m2 B 55% 2 phòng ngủ A.Nguyên 0989044374 

74 31TB_9 The Everich Quận 11 115 2.500 USD/m2 TB 55% Lầu 22 C.Châu 0985702262 

75 31Q2_14 The Everich Quận 11 160 2.000 USD/m2   65% 2 căn, 1căn góc,  mtiền đường 3/2 A.Thiện 0983289279 

76 31KD1_6 The Everrich Quận 11 160,31 2.300 USD/m2 ĐN 40% 3 phòng ngủ C.Nghi 0908436885 

77 31TP_9 Thuận Việt Quận 11 115 120.000 USD/căn ĐN 50% Tháng 12 giao nhà C.Sang 0938115499 

78 31Q12_1 CC An Sương Quận 12 68 - 96 10,2 tr/m2   30% QL1,gần cầu vượt An Sương A.Lộc 0907806136 

79 31Q12_2 CC An Sương  Quận 12 60 580 tr/căn Đ 100% Tầng 3, 1phòng ngủ, 1 toilet C.Vi 0909601901 

80 31Q8_12 CHCC Thái An Quận 12 73,7 11,5 tr/m2   40%   C.Thắm 0914944328 

81 31Q12_3 Phú An Quận 12 81 - 100 15 - 20 tr/m2   8 đợt Khởi công cuối tháng 2/2009. Giá tham khảo 

82 31TB_7 Thái An Quận 12 72,7 13 tr/m2   50% 2 phòng ngủ A.Nguyên 0989044374 

83 31Q12_4 Thái An 1 Quận 12 83 17 tr/m2 
20m, nhiều 
hướng 

35% 
3 căn, lầu 5, 2 phòng ngủ, 1 phòng 
khách. Cửa hướng ra bờ sông, 
công viên, hồ bơi. 

C.Nguyên 0909357400 

84 31Q8_2 An Cư Quận 2 140 20 tr/m2 Đ   3 phòng ngủ, tầng 14. C.Thắm 0914944328 

85 31Q2_13 An Cư Quận 2 144 15,5 tr/m2   95% Giá tốt, lầu 1 A.Thành 0908244871 

86 31Q2_9 An Hòa Quận 2 90 19 tr/m2   50% View 1 mặt sông SG, 1 mặt LĐC A.Thiện 0983289279 

87 31Q2_8 An Khang Quận 2   24 tr/m2   95%   A.Thành 0908244871 

88 31Q2_11 An Khánh Quận 2 77,7 - 81 20,5 - 22 tr/m2   95 - 100% Lầu 6, 9, nhận nhà ở ngay. Giá tốt A.Thành 0908244871 

89 31Q2_10 An Phú Quận 2 81 22 tr/m2   95% Lầu 6 A.Thành 0908244871 

90 31Q8_1 An Thịnh Quận 2 129 25 tr/m2 N   3 phòng ngủ, tầng 6. C.Thắm 0914944328 

91 31Q2_7 An Thịnh Quận 2 101 21 tr/m2   95% Lầu 3, view đẹp A.Thành 0908244871 

92 31NT_13 Blooming Park Quận 2 95 1.800 USD/m2   10% Căn hộ cao cấp, nhiều vị trí đẹp A.Sang  0905170782 

93 31Q2_3 Cantavil Quận 2 56,3 2.250 USD/m2   100% Bao gồm nội thất A.Thành 0908244871 

94 31NT_14 CC B27 Quận 2 46 - 62 12 tr/m2   100% Hiện có nhiều căn A.Sang  0905170782 

95 31TB_13 Estella Quận 2 124,6 2.100 USD/m2   20% 3 phòng ngủ, nhà hoàn thiện C.Châu 0985702262 

96 31Q2_1 Estella Quận 2 171,6 
31 tr/m2 +  

Clệch 150tr 
  30% Có thể thương lượng A.Thiện 0983289279 

97  31Q9_3 Estella Quận 2 148 1.958 USD/m2 N Cọc 10% Lầu 9,3 phòng ngủ Tiến 0908755762 

98 31TB_14 Parland Quận 2 118 295.000 USD/căn     Đẹp như khách sạn 5 sao C.Châu 0985702262 

99 31Q2_2 Preche Quận 2 154,56 2.600 USD/m2     Góp vốn 200tr A.Thành 0908244871 

100 31Q2_6 River Garden Quận 2 138 - 156 
1.900 - 2.200 

USD/m2 
  25% Giá thay đổi tùy lầu A.Tuấn 0908616677 

101 31PMH_44 River Garden Quận 2 137 1.600 USD/m2   25%   N.Linh 0907437708 

102 31Q2_5 River View Quận 2 138 2.400 USD/m2   95%   A.Thành 0908244871 

103 31Q2_4 The Vista Quận 2 101 1.700 USD/m2   10%   A.Thành 0908244871 

104 31SA_48 The Vista Quận 2 101 - 152 
1.700 - 2.000 

USD/m2 
  10% TT theo tiến độ, view đẹp C Linh 0984671739 

105 31PMH_43 Rex Quận 3 50 - 80 27 - 32 tr/m2   100%   A.Giang 0909198589 

106 31TP_11 Screc Tower Quận 3 92 25,5 tr/m2 ĐN 100% Lầu 14, nội thất đẹp A.Thiện 0919148527 
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107 31KD1_14 
BMC Bến Chương 
Dương 

Quận 4 81,8 29,5 tr/m2   85%  2 phòng ngủ C.Nghi 0908436886 

108 31PMH_19 CC H3  Quận 4 72 27,5 tr/m2 Nam 100% Đường Hoàng Diệu A.Phong 0903617176 

109 31KD1_10 H3 Quận 4 68,47 33,3 tr/m2   100% 2 phòng ngủ C.Nghi 0908436885 

110 31PMH_42 Quốc Cường Gia Lai 1 Quận 4 97,6 - 131 16 - 17 tr/m2 nhiều hướng  55% 2 - 3 phòng ngủ Ái Vi 0909988928 

111 31SA_45 Tôn Thất Thuyết Quận 4  52 1,05 tỷ/căn 12 100% View nhìn ra Sài Gòn C Linh 0984671739 

112 31TP_7 Everich Quận 5 115 1.900 USD/m2 ĐB 60%   C.Sang 0938115499 

113 31TP_6 Tản Đà Quận 5 94 2.400 USD/m2 ĐB 100% Gồm nội thất, view Sài Gòn C.Sang 0938115499 

114 31PMH_1 Bình Phú Quận 6 112 22 tr/m2   100% 02 phòng ngủ, 03 nhà vệ sinh A.Phong 0903617176 

115 31KD1_9 Hùng Vương Plaza Quận 6 117 29,5 tr/m2     3 phòng ngủ C.Nghi 0908436886 

116 31Q8_3 BMC Quận 7 102 20,8 tr/m2   30% 
Bán dưới gía gốc, block 5, căn 
góc. Vị trí đẹp. 

A.Hùng 0983222277 

117 31TB_21 BMC Quận 7 89,9 19,6 - 23,3 tr/m2     2 phòng ngủ, 1 phòng khách C.Châu 0985702262 

118 31PMH_2 BMC Quận 7 97,6 - 102,6 21- 23 tr/m2 nhiều hướng  30% 2 - 3 phòng ngủ Ái Vi 0909988928 

119 31PMH_46 BMC Quận 7 79,3 21 tr/m2   30% Giảm dưới giá gốc 100 triệu N.Linh 0907437708 

120 31PMH_47 BMC Quận 7 137  17,5 tr/m2   30% Giảm dưới giá gốc 130 triệu N.Linh 0907437708 

121 31PMH_4 BMC - Hưng Long Quận 7 120,8 23 tr/m2 TB - TN 30%  3 phòng ngủ A.Thắng 0988476164 

122 31KD1_15 Cảnh Viên 2 Quận 7 88 8 tỷ/ căn ĐB 30% Căn Hộ  Shop, 1 Trệt, 1 Lầu C.Nghi 0908436887 

123 31NT_12 CC Minh Thành Quận 7 88 18 tr/m2   95% Lầu 3, 30/08/2008 giao nhà A.Sang  0905170782 

124 31Q8_7 CC Vạn Phát Hưng Quận 7 83,15 18 tr/m2 Đ - N 70% 2 phòng ngủ. Ngọc 0903645515 

125 31PMH_20 Hoàng Anh Gia Lai 1 Quận 7 114 19,5 tr/m2   100% 3 phòng ngủ A.Giang 0909198589 

126 31Q8_6 Hoàng Anh Gia Lai 2 Quận 7 117,5 - 118,2 16 - 17 tr/m2 N 95% Có nhiều căn. Ngọc 0903645515 

127  31Q9_2 Hoàng Anh Gia Lai 2 Quận 7 118 19 tr/m2   75% Lầu 18, view đẹp Tiến 0908755762 

128 31Q8_4 Hưng Vương 1, 2, 3 Quận 7 60 - 71 1,3 - 2 tỷ/căn   95 - 100% 
Nhiều vị trí đẹp, hướng công viên, 
thiết kế theo phong cách Châu Âu. 

Ngọc 0903645515 

129 31NT_9 New Saigon Quận 7 98,9 - 121,4 20 - 21 tr/m2   60% 
Căn góc, view Nguyễn Hữu Thọ, 
view công viên 

A.Sang  0905170782 

130 31Q4_6 New Saigon Quận 7 100 - 243 20 - 21,5 tr/m2     Nhiều căn A.Trung 0908216435 

131 31Q4_7 New Saigon Quận 7 98,9 21,5 tr/m2 T 65% View hồ bơi C.Ngân 0908201811 

132 31Q2_15 Nhà liên kế  Quận 7 4 x 16 2,75 - 2,85 tỷ TN 100% 
Nằm trong khu biệt lập, có cổng 
riêng, 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng, 
gần khu chế xuất Tân Thuận. 

A.Duy 0985969789 

133 31KD1_11 Panorama Quận 7 141 10 tỷ/căn   100% 3 phòng ngủ C.Nghi 0908436885 

134 31Q12_5 Phú Mỹ Quận 7 82,15 23 tr/m2 ĐN 70% 
2PN,tầng 5, Chủ đầu tư Vạn Phát 
Hưng 

A.Lộc 0907806136 

135 31KD1_12 Phú Mỹ - Vạn Phát Hưng Quận 7 82,5 18,5 tr/m2   70% 2 phòng ngủ C.Thủy 0902303355 

136 31TB_5 Phú Mỹ - Vạn Phát Hưng Quận 7 312 18 tr/m2     Biệt thự đơn lập C.Châu 0985702262 

137 31Q8_9 Quốc Cường Gia Lai Quận 7 99 - 124  1.250 USD/m2   30% Quí 2/2009 giao nhà,căn đẹp nhất. Ngọc 0903645515 

138 31NT_3 Quốc Cường Gia Lai 2 Quận 7 124 21,5tr/m2   30%   A.Sang  0905170782 

139 31Q8_5 Sky Garden  Quận 7 71 - 91 1,9 - 2,5 tỷ/căn   100% 
Đầy đủ nội thất cao cấp, nhà đẹp 
vào ở liền. 

Ngọc 0903645515 

140 31TB_20 Trái phiếu Phú Mỹ Quận 7   1,55 tỷ/phiếu   100%   A.Nguyên 0989044374 
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141 31Q12_6 V-Star Quận 7 97,56 22 tr/m2 N 100% Gần cầu Phú Mỹ A.Tuân 0903101610 

142 31NT_5 CC Phú Lợi Quận 8 85 950 tr/căn   100% 
Hướng Nguyễn Văn Linh, gần chợ 
đầu mối Bình Điền,cách PMH 6km. 

A.Toàn 0914134908 

143 31Q4_5 Nhà xây thô Him Lam Quận 8 4 x 20 4,5 tỷ/căn 40m 90% Mặt tiền Tạ Quang Bửu,nhiều căn A.Ký 0982313700 

144 31Q8_11 Phú Lợi 1 Quận 8 62 - 105 CLệch 15 - 20 tr     Chuyển nhượng trái phiếu. A.Hùng 0983222277 

145 31SA_46 Bàu Cát 2 Tân Bình 56 750 tr/căn 10 100% Khu dân cư sầm uất C Linh 0984671739 

146 31SA_54 Phạm Văn Hai Tân Bình 7,6 x 15 11,2 tỷ/căn TN 100% Nhà 2 lầu tiện mở VP C. Dung 0918510102 

147 31Q12_8 Phúc Yên Tân Bình 80 - 84 13,2 - 17 tr/m2    50% Tầng 4, 5, 8 vị trí đẹp  A.Lộc 0907806136 

148 31Q12_7 Phúc Yên Tân Bình 80 - 122 17 - 20 tr/m2 TN; ĐB-TN   Nhiều căn, tầng 2, 4, 5, 11, 12bis Giá tham khảo 

149 31SA_55 Vân Côi Tân Bình 183,4 400 L SJC/căn   100% Nhà nở hậu 8m A. Huy 0907330244 

150 31PMH_14 Fortona Tân Phú 81 14 tr/m2   85%   A.Giang 0909198589 

151 31KD1_4 Fortuna Tân Phú   13,3 - 14 tr/m2     2 phòng ngủ C.Thủy 0902303355 

152 31TP_8 Fortuna Tân Phú 75 - 94 12 - 12,8 tr/m2 Nhiều hướng 75% Từ 2 - 3 P.ngủ, tháng 8 giao nhà C.Sang 0938115499 

153 31TP_5 Fortuna Tân Phú 78 12,5 tr/m2 12m 95% Tháng 8 giao nhà C.Thảo 0907711766 

154 31Q12_9 Fortuna Tân Phú 86 14 - 15,5 tr/m2     Tầng 7 A.Lộc 0907806136 

155 31Q4_12 Fortuna Tân Phú 81 13,5 tr/m2 N 65% Lầu 15, tháng 7 giao nhà A.Linh 0949 005151 

156 31BD_56 Fortuna Tân Phú 72 12,5 tr/m2 TN Thỏa thuận 
Quan cảnh đẹp, nhiều tiện ích, an 
ninh. Giá tốt. Có VAT. 

A.Hiếu 0933696096 

157 31BD_57 Fortuna Tân Phú 78 12,5 tr/m2 TN Thỏa thuận 
Có SThị trong khu cao ốc. Quan 
cảnh đẹp, tiện ích công cộng, an 
ninh. Giá tốt. Có VAT. 

A.Hiếu 0933696096 

158 31PMH_13 Fortuna Tân Phú 94 12 tr/m2 ĐB 60% 3 phòng ngủ Ái Vi 0909988928 

159 31KD1_8 Phú Thạnh Tân Phú 100 22 tr/m2   60% 2 phòng ngủ C.Nghi 0908436885 

160 31PMH_41 Phú Thạnh Tân Phú 45 - 110 14 - 15 tr/m2 Nhiều Hướng 70% 3 phòng ngủ A.Giang 0909198589 

161 31Q4_11 Sacomreal - 584 Tân Phú 82,53 16 tr/m2       A.Trung 0908216435 

162 31SA_51 Sacomreal - 584 Tân Phú 76 - 104,35 14,8 - 16,5 tr/m2   100% Hiện có 4 căn C Linh 0984671739 

163 31TP_1 Sacomreal 584 Tân Phú 75,9 - 81,9 15,6 - 16 tr/m2 Nhiều hướng 95% Nhiều căn, nhiều tầng Phương 0983310662 

164 31TP_2 Sacomreal 584 Tân Phú 75,9 - 82,5 16 tr/m2 TB, ĐN - TB 95% Tầng 5, 9 C.Giang 0937533566 

165 31TP_3 Sacomreal 584 Tân Phú 74,4 15,5 tr/m2 ĐN - ĐB 95% Giao nhà ngay C.Sang 0938115499 

166 31TP_4 Sacomreal 584 Tân Phú 75,9 - 78,33 15,5 - 16 tr/m2 
ĐN - TN; TN - 

TB 
95 - 100% Tầng 11, 15 C.Thảo 0907711766 

167 31NT_15 Sacomreal 584 Tân Phú 74 15,5 tr/m2 ĐN 100% Nhận nhà ở ngay A.Sang  0905170782 

168 31PMH_48 Sacomreal 584 Tân Phú 76 15 - 16 tr/m2 Nam 95% Luỹ Bán Bích, 2 phòng ngủ Ái Vi 0909988928 

169 31SA_56 Đường 49 Thủ Đức 4 x 16 1,25 tỷ/căn 3m 100% 1trệt,2 lầu hẻm  C Linh 0984671739 

170 31PMH_50 Saigon Riverside Thủ Đức 68,15 - 72,34 16,8 - 21,5 tr/m2   100% View sông và khu Bthự Thành Ủy A.Ấn 0938669588 

ĐẤT NỀN 
171 31KD1_31 Thái Sơn 1  Nhà Bè 250 11 - 17,5 tr/m2       C.Nghi 0908436885 

172 31KD1_27 Thái Sơn 2  Nhà Bè 140 16 tr/m2 16m 60%   C.Nghi 0908436885 

173 31KD1_25 Thanh Nhựt  Nhà Bè 108 - 200 15,5 - 16,7 tr/m2 12m, 30m, TB 90%   C.Nghi 0908436885 

174 31NT_12 Mỹ Phước 3 Bến Cát 5 x 30; 10 x 30 1,8 - 4,4 tr/m2 18 - 25m 95 - 100% Gần TTTM, hành chính, cọc 12 tr A.Sang  0905170782 

175 31Q8_27 13C Tân Bình Bình Chánh 5 x 18,5 28,5 tr/m2 60 m; T - N 100% Đã có nền xây dựng ngay. A.Hùng 0983.222.277 
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176 31KD1_17 13E Phong Phú Bình Chánh 11 x 22 20 tr/m2 20m 75%   C.Thảo 0908.988.452 

177 31Q8_25 Đại Phúc Bình Chánh 100 15,7 tr/m2 18 m; Đ - N 70% Đang làm hạ tầng. A.Hùng 0983222277 

178 31Q8_26 Đại Phúc Bình Chánh 10 x 22,5 14,5 tr/m2     Đường Nguyễn Tri Phương. C.Tú 0914171610 

179 31KD1_20 Đại Phúc 6B Bình Chánh 5 x 22 22 tr/m2 TN 90%   C.Nghi 0908436886 

180 31KD1_18 Hải Yến Bình Chánh 5 x 20 12 tr/m2       A.Phúc 0905184118 

181 31Q4_14 Him Lam - 6A Bình Chánh 12 x 20 45 tr/m2   100% Mặt tiền Nguyễn Văn Linh, sổ đỏ A.Ký 0982313700 

182 31Q8_23 Intresco 6b Bình Chánh 235 450.000 USD/nền Đ - N 95% 
Biệt thự có sân vườn mới, căn góc 
2 mặt tiền. 

C.Thắm 0914944328 

183 31KD1_22 
Làng Việt Kiều Phong 
Phú 

Bình Chánh 11 x 22 25 tr/m2 N 90%   C.Nghi 0908436888 

184 31Q12_10 Lê Trọng Tấn Bình Chánh 100 14 tr/m2 7m 100% 
Đất TĐC, đường nội bộ, gần KCN 
Tân Bình 

A.Lộc 0907806136 

185 31Q8_24 T30 Bình Chánh 5 x 24 23 tr/m2 40 m; Đ - N 85% 
Mặt tiền Nguyễn Tri Phương nối 
dài 40m. 

A.Hùng 0983222277 

186 31Q12_11 Đất tái định cư Bình Tân 100 14 tr/m2 8m 100% Đối diện KCN Tân Bình A.Lộc 0907806136 

187 31Q8_28 KDC Vĩnh Lộc Bình Tân 60 15 tr/m2       C.Thắm 0914944328 

188 31TB_36 KDC Đông Xuân An Cần Giờ   3 tr/m2     Hiện có nhiều nền  C.Phương 0983310662 

189 31TB_35 KDC Phước Lộc Cần Giờ   4 tr/m2     Hiện có nhiều nền  C.Phương 0983310662 

190 31NT_9 Vĩnh Phú 1 Dĩ An 6 x 25 5,9 tr/m2 15m 80% CSHT hoàn thiện A.Sang  0905170782 

191 31Q12_12 Hoàng Hải Hóc Môn 100 7 - 8,5 tr/m2 16m, TB-ĐN 80% Nhiều nền, nhiều vị trí A.Lộc 0907806136 

192 31Q12_13 Nguyễn Ảnh Thủ Hóc Môn 1.500 2.100 L SJC/nền  30m 100% 
Hẻm hông 6m, bán,cho thuê, hợp 
tác KD 

C.Vi 0909601901 

193 31Q4_15 Nhơn Đức - Ngọc Phúc Nhà Bè 7 x 20 7,5 tr/m2 12m 60%   A.Ký 0982313700 

194 31TP_16 Phú Xuân II Nhà Bè 10 x 20  7 tr/m2 ĐN, 16m 100% Căn góc Sang 0938113499 

195 31Q8_29 Thái Sơn 2 Nhà Bè 7 x 20 12 tr/m2     Chưa xây dựng. A. Hùng 0983222277 

196 31PMH_67 Hưng Gia 3 Phú Mỹ Hưng 111 400.000 USD/lô 17,5m - Bắc 100%   A.Phong 0903617176 

197 31TB_28 Hưng Gia 5 Phú Mỹ Hưng 144 550.000 USD/nền 12m, N 100%   C.Châu 0985702262 

198 31TB_29 Hưng Gia 6 Phú Mỹ Hưng 144 550.000 USD/nền 12m, N 100%   C.Châu 0985702262 

199 31PMH_64 Hưng Phước 4 Phú Mỹ Hưng 126 5,9 tỷ/căn Nam 10%   A.Giang 0909198589 

200 31PMH_70 Mỹ Văn Phú Mỹ Hưng   14 tỷ/căn 12 - Đ - N 100% Nội thất đầy đủ A.Thắng 0988476164 

201 31PMH_71 Nam Thiên 1 Phú Mỹ Hưng 180 12 tỷ/căn Bắc 100% Đã có sổ đỏ A.Thắng 0988476164 

202 31Q2_26 Đất Phan Xích Long Phú Nhuận 15,5 x 16 140 tr/m2 40m 100% Tiện xây văn phòng, khách sạn A.Thành 0908244871 

203 31PMH_61 
Nhà ở Thanh Niên Xung 
Phong  

Phước lộc - 
Quận 7 

75 5,9 tr/m2   100% Tháng 11 bốc thăm giao nền A.Khôi 0903977899 

204 31Q12_14 DA 66 Ha Quận 12 75 x 100 12 - 16 tr/m2 10 - 16m, Đ 100% 
Gần trường học,chợ,UBND,có 
nhiều hướng theo ý khách 

A.Tuân 0903101610 

205 31Q12_15 Đất tái định cư Quận 12 100 - 120 10 - 14 tr/m2 10 - 20m 100% Mặt tiền gần QL1, nhiều nền A.Lộc 0907806136 

206 31Q12_16 Phan Văn Hớn Quận 12 1.000 20 tỷ/nền 20m 100% 
Mặt tiền gần QL1, thích hợp làm 
nhà xưởng 

A.Lộc 0907806136 

207 31TP_17 Tân Chánh Hiệp Quận 12 4 x 17  270 tr/nền 8m, ĐN 100%   Sang 0938113499 

208 31Q2_16 An Phú - An Khánh Quận 2 160 22 tr/m2 14m, TB 100% Đã giao dịch A.Thiện 0983289279 

209 31Q2_17 An Phú - An Khánh Quận 2 20 x 20 53 tr/m2 18m, 40m   2 mặt tiền Song Hành  A.Thiện 0983289279 

210 31KD1_28 An Phú An Khánh Quận 2 10 x 20 29 tr/m2 12m 100%   C.Thảo 0908.988.452 
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211 31KD1_30 Biệt thự khu Vietfracht Quận 2 190 40 tr/m2 ĐN 100%   C.Nghi 0908436885 

212 31Q2_21 Detesco Quận 2 14 x 18 30 tr/m2 Bắc   Có thể Tlượng A.Tuấn 0908616677 

213 31Q2_18 Đông Thủ Thiêm Quận 2 108 13 tr/m2 12m, TB,ĐN 100% Nhiều nền, giá tốt A.Thành 0908244871 

214 31Q2_22 Huy Hoàng Quận 2 5 x 22 39 tr/m2   70%   A.Luân 0919448558 

215 31Q8_19 Quốc Hương, Thảo Điền Quận 2 1.008 28 tr/m2   100% 

Bán 500m2 đất trống mặt tiền Quốc 
Hương, Thảo Điền Quận 2, giá 28 
tr/m2. Hoặc bán 1.008 m2 gồm đất 
trống + 3 nhà, giá 25 tr/m2. Tiện 
xây BTthự/VP/căn hộ. Giấy tờ đầy 
đủ.  

Ngọc 0903645515 

216 31TP_18 Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 102,5 37 tr/m2  40m 100% Vị trí đẹp, sổ đỏ xây dựng ngay A.Thiện 0919148527 

217 31Q2_19 Thạnh Mỹ Lợi  Quận 2 102,5 37 tr/m2 40m 100% Sổ đỏ, xây nhà ở ngay A.Tuấn 0908616677 

218 31PMH_68 
Thạnh Mỹ Lợi- Huy 
Hoàng 

Quận 2 8 x 20 18,5 tr/m2 12m  100%   A.Phong 0903617176 

219 31Q2_27 
Thạnh Mỹ Lợi- Huy 
Hoàng 

Quận 2 176 24 tr/m2   100% Mặt tiền đường tỉnh lộ 25B A.Tuấn 0908616677 

220 31PMH_69 Villa Thủ Thiêm Quận 2 14 x 18 18,5 tr/m2 12m  100%   A.Phong 0903617176 

221 31Q8_18 Xuân Thủy, Thảo Điền  Quận 2 480 14,4 tỷ/căn   100% 
Đất mặt tiền Xuân Thủy,sổ 
hồng,sổ đỏ,gần trường quốc tế, 
thích hợp mở VP/xây nhà ở. 

Ngọc 0903645515 

222 31Q2_23 Đất nền Kỳ Đồng Quận 3 20 x 40 13 L SJC/m2     
2 mặt tiền, đ/diện Vietcombank, 
được phép xây cao tầng, Tlượng 

A.Thiện 0983289279 

223 31TP_14 Bình Phú 2 Quận 6 5 x 15  30 tr/m2 T 100% Căn góc C.Thảo 0907711766 

224 31KD1_24 6B intresco Quận 7 5 x 20 21 tr/m2   100%   A.Phúc 0905184118 

225 31PMH_72 ADC Quận 7 5 x 20 17tr/m2 12 95%   Ái Vi 0909988928 

226 31PMH_65 ADC Chợ Lớn Quận 7 5 x 20 20 tr/m2     Có sổ đỏ A.Phong 0903617176 

227 31PMH_73 Chợ Lớn - Phú Mỹ Quận 7 4 x 25  17tr/m2 16 -  TN 95%   Ái Vi 0909988928 

228 31KD1_16 Him Lam - Kênh Tẻ Quận 7 5 x 20 25 tr/m2 20m 100% Mặt tiền  C.Thủy 0902303355 

229 31PMH_63 Him Lam - Kênh Tẻ Quận 7   35 tr/m2   95%   A.Giang 0909198589 

230 31PMH_78 Him Lam - Kênh Tẻ Quận 7 100 - 150 38 - 40 tr/m2 12m, N_Đ 100% Hiện có 2 nền N.Linh 0907437708 

231 31TP_15 Him Lam Kênh Tẻ Quận 7 5 x 20  37 tr/m2 B, 12m 100%   Sang 0938113499 

232 31Q8_20 Khu Nam Long Quận 7 8 x 24 40 tr/m2 16 m   Có sổ đỏ, xây dựng ngay. C.Tú 0914171610 

233 31KD1_19 Minh Long Quận 7 8 x 22 12,5 tr/m2 B 60%   C.Nghi 0908436885 

234 31TP_13 Nam Sài Gòn Quận 7   8 tr/m2  20m 100%   C.Thảo 0907711766 

235 31Q8_22 Phú Mỹ  Quận 7 132 33 tr/m2   100% Mặt tiền Hoàng Quốc Việt. Ngọc 0903645515 

236 31Q4_13 Phú Mỹ - Chợ Lớn Quận 7 4 x 21,5 16,5 tr/m2 14m 100% Sổ đỏ A.Ký 0982313700 

237 31PMH_74 Phú Mỹ - Vạn Phát Hưng Quận 7   16 - 20 tr/m2 nhiều hướng 95% Nhiều nền nhà phố, biệt thự Ái Vi 0909988928 

238 31PMH_76 Phú Mỹ - Vạn Phát Hưng Quận 7 220 21 - 22 tr/m2 12 - 16m, ĐN 100% Hiện có 2 nền N.Linh 0907437708 

239 31KD1_34 Phú Mỹ-ADC Quận 7 100 22 tr/m2     Đường 20m C.Nghi 0908436886 

240 31Q8_21 Tân Quy Đông Quận 7 72 31 tr/m2 16 m     C.Thắm 0914944328 

241 31KD1_21 Hồng Quang 13A Quận 8 5 x 20 28 tr/m2 TN 80%   C.Nghi 0908436887 

242 31PMH_75 Phú Lợi - Bình Điền Quận 8 121 9,5 tr/m2 12m 90% Đ/diện Cviên, gần trung TTTM N.Linh 0907437708 

243 31PMH_66 Đại Học Bách Khoa Quận 9 12 x 30,5 8,2 tr/m2 10m 100% Có sổ đỏ A.Phong 0903617176 
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244 31PMH_62 Đất thổ Quận 9 650 6 tr/m2   100%   A.Giang 0909198589 

245 31Q2_25 Intresco Quận 9 6 x 25 giá Tlượng 12m 100%   A.Thiện 0983289279 

246 31Q9_6 KDC Đông Tăng Long Quận 9 100 8 tr/m2 14m, Đ 100% Cơ sở hạ tầng hòan chỉnh Cường 0909695949 

247 31Q2_24 Nam Long Quận 9 5 x 23 giá Tlượng 11m, 16m 100% 2 nền, vị trí đẹp A.Thiện 0983289279 

248 31KD1_23 Phú Hữu Hoàng Quân Quận 9 5 x 20 12 tr/m2   100%   C.Thủy 0902303355 

249 31TP_12 Trường Thạnh 2 Quận 9 128 - 366 10 - 12,5 tr/m2 Nhiều hướng 25% 
30 lô, căn góc, thanh toán theo 
tiến độ 

VPGD Tân Phú 
 9737632 

250 31TB_34 Bạch Đằng Tân Bình 300 19,8 tỷ/nền   100% Thuận tiện xây văn phòng, ksạn A.Nguyên 0989044374 

251 31TB_32 Cửu Long Tân Bình 432,5 39 tỷ/nền   100% Thuận tiện xây văn phòng, ksạn A.Nguyên 0989044374 

252 31TB_33 Lam Sơn Tân Bình 210,4 11,5 tỷ/nền   100% Thuận tiện xây văn phòng, ksạn A.Nguyên 0989044374 

253 31TB_30 Đất Tân Phú 740,9 28 tỷ/nền   100% Không thương lượng A.Nguyên 0989044374 

254 31TB_25 Khu phố chợ Sơn Kỳ Tân Phú 64 - 92,4 1,9 - 2,4 tỷ/căn   100% Kế bên DA Tân Thắng A.Nguyên 0989044374 

255 31Q8_30 Tân Quý Tân Phú 72 1,6 tỷ/căn Hẻm 8 m   
Sổ đỏ, gần UBND và công an xe 
hơi vào được. 

Ngọc 0903645515 

256 31NT_10 Nam Tân Uyên Tân Uyên 112 - 170 3,9 - 4,1 tr/m2   50% Lô góc A.Sang  0905170782 

257 31Q9_4 KDC  Areco Thủ Đức 110 5,3 tr/m2 ĐN 95% Cơ sở hạ tầng hòan chỉnh Thuận 0982888064 

258 31TB_31 Khu nhà liên kế Thủ Đức 100 2,2 tỷ/căn   100% Đã có nhà thô, nhiều căn A.Nguyên 0989044374 

259 31Q8_32 Phường Linh Đông Thủ Đức 75,2 400 triệu/nền   100% Gần SaiGonWater Park trước đây. Ngọc 0903645515 

260 31Q8_33 Phường Linh Đông Thủ Đức 159,2 6 tr/m2   100% Gần SaiGonWater Park trước đây. Ngọc 0903645515 

261 31Q8_31 Phường Tam Phú Thủ Đức 120,6 6 tr/m2   100% Sổ đỏ, đất thổ cư ở dài lâu. Ngọc 0903645515 

262 31KD1_33 Thủ Đức Garden Home Thủ Đức 192 370.000 USD/căn ĐN 80% Biệt thự tứ lập (1trệt, một lầu) C.Nghi 0908436885 

263 31Q9_5 
KDC Nam Bình 2 - Hồng 
Long - P.12 - VT 

Vũng Tàu 162,5 4tr/m2 B 60% Cơ sở hạ tầng hòan chỉnh Hoàng 0904521529 

264 31Q2_20 Thế Kỷ 21   8 x 20 21 tr/m2   100% Giá tốt A.Thiện 0983289279 

BIỆT THỰ/ ĐẤT NỀN BIỆT THỰ 
265 31PMH_94 Sadeco ven sông Bình Chánh 7 x 18 30 tr/m2 20m - Nam 95%   Ái Vi 0909988928 

266 31Q2_39 Nguyễn Xí Bình Thạnh 9 x 50 55 tr/m2   100% Tiện xây cao ốc văn phòng A.Thành 0908244871 

267 31TB_38 Hoàng Hải Hóc môn 200 5 tr/m2   Cọc 50tr   A.Dân 0983800813 

268 31PMH_92 Cotex Phú Xuân Nhà Bè 150 - 300 8 -12tr/m2 nhiều hướng 95%   Ái Vi 0909988928 

269 31PMH_91 Phú Xuân-Vạn Phát Hưng Nhà Bè 240 16 tr/m2 ĐN 100% Huỳnh Tấn Phát A.Phong 0903617176 

270 31SA_66 Phú Xuân-Vạn Phát Hưng Nhà Bè 6 x 20 13,5 tr/m2 12m, ĐN 100% Lô góc C Linh 0984671739 

271 31Q8_56 Thái Sơn 1 Nhà Bè 250 25 tr/m2     
Đất mặt tiền đường chính của dự 
án, sổ đỏ. 

A. Hùng 0983222277 

272 31PMH_95 Thái Sơn 2 Nhà Bè 188,35 10 tr/m2 20 m- Đông 95%   Ái Vi 0909988928 

273 31Q8_55 Vạn Hưng Phú Nhà Bè 7 x 16 16 tr/m2 16 m; Đ - N 50% Đất nền biệt thự. A. Hùng 0983222277 

274 31PMH_89 Hưng Gia 3 Phú Mỹ Hưng 6 x 18,5 290.000 USD/lô Bắc 100% Đường nhỏ A.Phong 0903617176 

275 31PMH_80 Mỹ Giang 1 Phú Mỹ Hưng 126 12 tỷ/căn 12m 100% Biệt thự liên kế vườn  A.Ấn 0938669588 

276 31PMH_81 Mỹ Giang 2 Phú Mỹ Hưng 126 8,5 tỷ/căn 25m, TB-ĐN 100% Biệt thự liên kế vườn  A.Ấn 0938669588 

277 31PMH_82 Mỹ Giang 2 Phú Mỹ Hưng 126 14 tỷ/căn 12m 100% Biệt thự liên kế vườn  A.Ấn 0938669588 

278 31PMH_83 Mỹ Giang 2 Phú Mỹ Hưng 126 13 tỷ/căn 12m 100% Biệt thự liên kế vườn  A.Ấn 0938669588 

279 31PMH_85 Mỹ Hào Phú Mỹ Hưng 360 24 tỷ/căn Nam 100% 05 phòng ngủ A.Khôi 0903977899 
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280 31PMH_97 Mỹ Hưng  Phú Mỹ Hưng 306 27 tỷ/căn 25m 100% Nguyễn Thái Bường N.Linh 0907437708 

281 31PMH_86 Mỹ Kim 2 Phú Mỹ Hưng 180 11,5 tỷ/căn Nam 100% 
Có chủ quyền, có hợp đồng thuê 
2.000 USD 

A.Khôi 0903977899 

282 31PMH_84 Mỹ Văn Phú Mỹ Hưng 144 14 tỷ/căn 30m 100% Biệt thự liên kế vườn  A.Ấn 0938669588 

283 31PMH_90 Nam Đô Phú Mỹ Hưng 137,6 4.000 USD/m2 TN 100% Khu Nam Viên A.Phong 0903617176 

284 31PMH_98 Nam Thông 3 Phú Mỹ Hưng 428 3.200 USD/m2   100% Đang làm sổ N.Linh 0907437708 

285 31PMH_88 Phú Gia Phú Mỹ Hưng 368 35 tỷ/căn Đông 100%   A.Khôi 0903977899 

286 31TB_42 An Phú Đông Quận 12 412 400.000 USD/căn       A.Nguyên 0989044374 

287 31Q12_17 Đông Hưng Thuận Quận 12 7 x 15 3,4 tỷ/căn 12m 100% 
Nhà 1 trệt, 3 lầu, nội thất đẹp, xây 
dựng theo phong thủy 

A.Thái 0903759910 

288 31Q2_30 An Phú - An Khánh Quận 2 10 x 20 32 tr/m2 18m, 30m 100% 2 mặt tiền, vị trí đẹp A.Luân 0919448558 

289 31Q2_31 An Phú - An Khánh Quận 2 280 22 tr/m2 14m, ĐB 95% Đã giao dịch A.Tuấn 0908616677 

290 31Q2_33 An Phú - An Khánh Quận 2 10 x 20 26 - 33 tr/m2 12 - 30m 100% 
Tùy đường, hướng. Đ/diện Cviên, 
hồ sinh thái 

A.Thiện 0983289279 

291 31SA_61 An Phú, An Khánh Quận 2 10 x 20 21 - 26 tr/căn   100% Có nhiều nền đẹp C Linh 0984671739 

292 31SA_62 Biệt thự An Phú Quận 2 20 x 20 23 tỷ/căn   100% Có hồ bơi trong nhà C Linh 0984671739 

293 31Q2_34 Biệt thự Bình An Quận 2 128 - 150 40 - 67 tr/m2     6 nền A.Tuấn 0908616677 

294 31Q2_36 Biệt thự Lan Anh Quận 2 438 100 tr/m2 14m, 30m 100% Lô góc A.Thiện 0983289279 

295 31SA_63 Biệt thự Tân Hồng Vy Quận 2 350 1,5 tr USD/căn   100% 3 mặt tiền C Linh 0984671739 

296 31SA_64 Biệt thự Thảo Điền Quận 2 500 2.000 L SJC/căn   100% Có hồ bơi trong nhà C Linh 0984671739 

297 31Q8_34 
Đường 33, Trần Não, 
Bình An 

Quận 2 500 23 tỷ/căn 12 m; T - N 100% 
Biệt thự cao cấp, mặt tiền, vị trí 
đẹp, View sông Sai Gòn, 3lầu, 8 
phòng ngủ, 5 toilet. 

Ngọc 0903645515 

298 31Q8_35 Đường Số 47 Quận 2 353 24 tỷ/căn T - N   

Sổ đỏ, biệt thự cao cấp, thiết kế 
đẹp, rộng, trong khuôn viên còn 1 
căn biệt thử nhỏ, diện tích khuôn 
viên 689 m2, đường trước nhà 
12m, gồm 2lầu, 5phòng ngủ, 
3toilet. Nhà mới sửa chữa nâng 
cấp, gần trường quốc tế. 

Ngọc 0903645515 

299 31Q4_16 KDC Sông Giồng Quận 2 340 12,5 tỷ/căn Đ - N   
1 trệt, 2 lầu, nội thất cao cấp Châu 
Âu, nhìn về hướng sông, sổ đỏ 
đầy đủ. 

A.Trung 0908216435 

300 31Q8_36 Lê Văn Miến Quận 2 645 21,285 tỷ/căn     
Sổ đỏ, biệt thự cao cấp, có hồ bơi, 
thiết kế đẹp, gần siêu thị, gần 
trường học quốc tế. 

Ngọc 0903645515 

301 31Q2_37 Lương Định Của Quận 2 2.800 giá Tlượng   100% 

Sổ hồng, tiện xây cao ốc VP, 
chung cư, nhà xưởng, cách cầu 
Thủ Thiêm 1km, cách TT Q.1 
khoảng 3km 

A.Thiện 0983289279 

302 31Q8_38 Quốc Hương, Thảo Điền Quận 2 320 17 tỷ/căn   100% 

Nhà mặt tiền rất đẹp nội thất đầy 
đủ, 1trệt, 2lâu, 4phòng ngủ, 4 
phòng tắm, máy lạnh, nhà để ôtô, 
Trung tâm thể dục,Internet, Nhà để 
xe máy, Có thể nuôi thú cưng, Sổ 
hồng, Sổ đỏ,  Nhân viên bảo vệ, 
Hệ thống an ninh. Đang có hợp 
đồng thuê. Sổ đỏ 

Ngọc 0903645515 

303 31Q2_28 Thảo Điền Quận 2 384 13,5 tỷ/căn Đông 100%   A.Thành 0908244871 
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304 31Q2_29 Thảo Điền Quận 2 13 x 25 40 tỷ/9căn   100% 
Bán sỉ 9 căn, cao 5 tầng, mỗi căn 
3PN 

A.Thiện 0983289279 

305 31Q2_35 Trần Não Quận 2 10,5 x 24 95 tr/m2 đg lớn, TB 100% Lô góc A.Sơn 0903773677 

306 31Q8_37 Xuân Thủy, P.Thảo Điền  Quận 2 250 11 tỷ/căn     
Sổ đỏ, 1trệt, 1lầu, 6phòng ngủ, 
4phòng tắm, khu an ninh, gần 
trường học, siêu thị. 

Ngọc 0903645515 

307 31SA_65 Biệt thự song lập Quận 7 10 x 20 10 tỷ/căn   100% Biệt thự xinh C Linh 0984671739 

308 31Q8_50 Đơn Lập Nam Phú Quận 7 12 x 24 TLượng 10m; Đ - N 100% 
Nằm trong khu BThự sang trọng 
gồm 99 căn, 2Lô 

Ngọc 0903645515 

309 31Q8_51 Đường số 45 Quận 7 480 16,5 tỷ/căn   100% 
Có 2 căn, nội thất cao cấp, đủ tiện 
nghi, 1lầu, 4phòng ngủ, 4toilet, sổ 
đỏ, giấy tờ hợp lệ. 

Ngọc 0903645515 

310 31PMH_93 Him Lam - Kênh Tẻ Quận 7 10 x 20 23 tr/m2 12m - Bắc 95%   Ái Vi 0909988928 

311 31Q8_48 Hưng Thái 1 Quận 7 126 - 378 9,5 - 10 tỷ/căn B 100% 3tầng, 3phòng ngủ Ngọc 0903645515 

312 31Q8_52 Khu dân cư Savimex Quận 7 520 7 tỷ/căn   100% 2L, 6PN, Đường 16m, 1Garaga, Ngọc 0903645515 

313 31PMH_96 Mặt Tiền Phạm Hữu Lầu Quận 7 4 x 36, 8 x 36  21 - 22 tr/m2   100% 
Đ/diện Công Ích Q4, cho thuê 
3tr/th 

C.Thư 0902373371 

314 31Q8_42 Mỹ Gia 1 Quận 7 296 17 tỷ/căn T - B 100% Có nhiều căn, giấy tờ đầy đủ Ngọc 0903645515 

315 31Q8_43 Mỹ Giang 1 Quận 7 185 - 207 13 - 15 tỷ/căn   100% 

1căn 1trệt, 2lầu, có hồ bơi sân 
vườn, đang có hợp đồng thuê nhà 
2800USD. Khu biệt thự song lập, 
2lầu, 4PN, chưa có thiết kế. 

Ngọc 0903645515 

316 31Q8_44 Mỹ Giang 2 Quận 7 275 47 tr/m2 Đ - N 100% 1Lầu, 4PN, giấy tờ đầy đủ Ngọc 0903645515 

317 31Q8_46 Mỹ Kim 2 Quận 7 95 x 18,5 12,5 tỷ/căn 20m; N 100% 
Hiện có 2căn, 2lầu, 5phòng ngủ, 
sổ hồng, trang trí nội thất cao cấp 

Ngọc 0903645515 

318 31Q8_40 Mỹ Thái 1 Quận 7 126 10 tỷ/căn   100% Nội thất cao cấp,lót sàn gỗ toàn bộ Ngọc 0903645515 

319 31Q8_41 Mỹ Thái 2 Quận 7 252 - 378 11 - 12 tỷ/căn 8 - 10,5; N; B 100% 
Hiện đang có nhiều căn, khu biệt 
thự liên kế vườn, nội thất đầy đủ, 
có hồ bơi sân vườn 

Ngọc 0903645515 

320 31PMH_87 Nam Long Quận 7 309 24 tr/m2   100% Đất trống xây biệt thự A.Khôi 0903977899 

321 31Q8_49 Song Lập Mỹ Hưng Quận 7 200 16 tỷ   100% 4phòng ngủ, 3tầng, thương lượng Ngọc 0903645515 

322 31Q8_53 Trần Trọng Cung Quận 7 500 7,2 tỷ/căn   100%  toàn bộ cửa thép lõi 08 Window Ngọc 0903645515 

323 31Q2_38 Đất Phước Hiệp Quận 9 6.722 700.000 đ/m2   100%   A.Tuấn 0908616677 

324 31TB_39 Khang An - Phú Hữu Quận 9 144 - 168 2,2 - 2,3 tỷ/căn     1 trệt, 2 lầu; 1 trệt 3 lầu A.Dân 0983800813 

325 31Q8_54 Phường Phú Hữu Quận 9 287,1 6 tr/m2   100% Đất thổ cư ở dài lâu, sổ đỏ Ngọc 0903645515 

NHÀ PHỐ 
326 31PMH_104 Mặt tiền  Phú Nhuận 10 x 30 13,5 L SJC/m2 50m 100% Nguyễn Văn Trỗi, gần sân bay Phong 0903617176 

327 31Q9_13 
Nhà Mặt Tiền Đ. Linh 
Đông 

 Thủ Đức 5 x 15,5 2.5 tỷ 13m , TB 100% 
Nhà 1 trệt, 1 lầu, Xây Đẹp, Thóang 
mát, khu dân cư, Tiện Kinh doanh, 
văn phòng 

Thuận 0982 888 064 

328 31NT_13 Mỹ Phước 3 Bến Cát 5 x 30 1,88 tỷ/căn  36m 15% 
NK 13, giá gốc, nhà xây thô 
thuộc phố TM 

A.Sang  0905170782 

329 31SA_67 Khu tên lửa Bình Tân 4 x 21 125 L SJC/căn   100% 1 trệt,1 lửng,1lầu, xe hơi vô nhà C Linh 0984671739 

330 31Q2_47 Chu Văn An Bình Thạnh 6 x 10 850 tr/căn   100% Chung cư lầu 2 A.Tuấn 0908616677 
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331 31PMH_112 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gò Vấp 150 1,7 tỷ/căn   100% 
1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng, gần 
ngã 4 Nguyễn Bình Khiêm, sổ 
hổng 

C.Thư 0902373371 

332 31SA_70 Nguyễn Kiệm Gò Vấp 4 x 20 4,1tỷ/căn   100% 
1trệt,2 lầu,1sthượng, nhà đẹp, ôtô 
vô nhà  

C Linh 0984671742 

333 31PMH_113 Nguyễn Kiệm Gò Vấp 5 x 25 235 L SJC/căn 10m 100% 
Cấp 4, gác lửng 60m2 , sổ hồng, 
gần sân bay 

C.Thư 0902373371 

334 31PMH_117 Nhà phố Gò Vấp 9,2 x 16 5,8 tỷ/căn   100% 
3,5 tấm, nhà đúc kiên cố, sổ hồng, 
cho thuê 1.100 USD/th 

C.Thư 0902373371 

335 31SA_71 Quang Trung Gò Vấp 4 x 16 2,7 tỷ/căn   100% 
1 trệt,1 lầu,1 sân thượng,nhà đẹp, 
ở ngay 

C Linh 0984671743 

336 31SA_73 Quang Trung Gò Vấp 4 x 18 2,7 tỷ/căn   100% 
1 trệt,1 lầu,1 sân thượng,nhà đẹp, 
ở ngay 

C Linh 0984671745 

337 31SA_74 Quang Trung Gò Vấp 4,2 x 12 1,9 tỷ/căn   100% 1 trệt,1 lầu, hẻm xe hơi,nhà xinh C Linh 0984671746 

338 31SA_75 Quang Trung Gò Vấp 4 x 16 1,9 tỷ/căn   100% 1trệt,1lầu,hẻm xe hơi C Linh 0984671747 

339 31PMH_116 Nhà phố Hóc Môn 4,3 x 26,5 2,1 tỷ/căn     Cấp 4, sổ hồng, cho thuê 4tr/th C.Thư 0902373371 

340 31PMH_101 KDC Savimex Phú Mỹ Hưng 520 6,8 tỷ/căn 16m 100%   N.Linh 0907437708 

341 31PMH_100 Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng 297 17 tỷ/căn 120m - Bắc 100% Mặt tiền Nguyễn Văn Linh N.Linh 0907437708 

342 31PMH_110 Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng 297 17 tỷ/căn 120m - Bắc 100% Mặt tiền Nguyễn Văn Linh N.Linh 0907437708 

343 31PMH_111 Mỹ Toàn 3 Phú Mỹ Hưng 6 x 19 16 tỷ/căn Nam 100% Nguyễn Văn Linh, GPXD 8 tầng Phong 0903617176 

344 31Q2_51 CC Miếu Nổi Phú Nhuận 53 1,15 tỷ/căn   100% nhà mới sửa, 2PN, sổ hồng A.Tuấn 0908616677 

345 31TB_43 Lê Văn Sỹ Phú Nhuận 44,4 138 L SJC/căn TN 100% Nội thất theo nhà C.Trâm 0907157985 

346 31SA_76 Nguyễn Thượng Hiền Phú nhuận 4 x 20 7 tỷ/căn   100% Mặt tiền,1trệt,1lầu C Linh 0984671748 

347 31KD1_44 Bùi Thị Xuân Quân 1 40,2 1,2 tỷ/căn       C.Thủy 0902303355 

348 31KD1_41 Mạc Thị Bưởi Quân 1 1.366 300 L SJC/căn TB     C.Thủy 0902303357 

349 31Q2_42 Đồng Khởi Quận 1 4 x 18 3.800 L SJC/căn ĐN 100% 
Đ/diện Sheraton, đang cho thuê 
KD, 1 trệt, 2 lầu, thuận tiện KD 

A.Thiện 0983289279 

350 31Q2_48 Ký Con Quận 1 3,8 x 20 23 tỷ   100% 
6 lầu thang máy, mặt tiền, thiết kế 
căn phòng cho thuê, gần đại lộ 
Đông Tây - Trần Hưng Đạo 

A.Thiện 0983289279 

351 31Q2_43 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 4 x 18,5 2.200 L SJC/căn TN 100% 1 trệt, 3 lầu, gần chợ Bến Thành A.Thiện 0983289279 

352 31Q2_49 Nguyễn Công Trứ Quận 1 4 x 20 giá Tlượng   100% 
1 lửng 3 lầu, phường Nguyễn Thái 
Bình 

A.Thiện 0983289279 

353 31BD_58 Phạm Ngũ Lão Quận 1 4 x 22 1.100 L SJC/căn 8m, ĐN 100% 
Nhà gần khu vực người nước 
ngoài, gần chợ Thái Bình, đang 
KD khách sạn. 

A.Hiếu 0933696096 

354 31Q2_50 Yersin Quận 1 4,3 x 26 800 L SJC/căn ĐB 100% 
1 trệt, 3 lầu, 1 sân thượng, nở hậu 
4,7m 

A.Thiện 0983289279 

355 31PMH_99 Điện Biên Phủ Quận 10 175 4,3 tỷ/căn 8m 100% 
1trệt, 3lầu, 2 sân thượng, nhà 
vòm, hẻm xe hơi, gần Hồ Kỳ Hòa, 
rạp Cinebox…Sổ hổng 

C.Thư 0902373371 

356 31PMH_119 Tô Hiến Thành Quận 10 86 270 L SJC/căn   100%   A.Giang 0909198589 

357 31TP_24 Cư xá Bình Thới Quận 11 4 x 20 6,25 tỷ/căn  16m 100% Trệt + 3 lầu, nhà mới sửa A.Thiện 0919148527 

358 31PMH_102 Lãnh Binh Thăng Quận 11 156 2 tỷ/căn 6m 100% 
1 trệt, 1 lửng, 2lầu, xe hơi đậu 
trong nhà, hẻm xe hơi, gần 
Everrich, Đầm Sen, sổ hổng 

C.Thư 0902373371 
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359 31TP_20 Phú Thọ Quận 11 3,2 x 19 1,1 tỷ/căn T 100% Hẻm xe hơi Sang 0938113499 

360 31PMH_107 Mặt tiền Tân Sơn Quận 12 7 x 22 210 L SJC/căn 10m 100% 
3 tấm, 1 mái, sổ hồng, cho thuê 
6tr/th 

C.Thư 0902373371 

361 31PMH_108 Mặt tiền Tân Sơn Quận 12 5 x 20 105 L SJC/căn     Sổ hồng, cho thuê 3tr/th, gần chợ C.Thư 0902373371 

362 31PMH_109 Mặt Tiền Tô Ký  Quận 12 5,4 x 30 3,3 tỷ/căn     Cấp 4, sổ hồng, cho thuê 6tr/th C.Thư 0902373371 

363 31Q12_19 Tân Hưng Thuận Quận 12 3,5 x 20 900 tr/căn 8m 100% 
Nhà gần ngã tư An Sương, gần 
chợ Bầu Nai 

C.Nga 0909580313 

364 31TP_25 Trường Chinh Quận 12 80 1 tỷ/căn 8m, ĐN 100% Ngay lồng chợ Sang 0938113499 

365 31Q12_18 Trường Chinh Quận 12 5 x 21 1,2 tỷ 4m 100% 
Nhà cấp 4, có 6 phòng trọ hiện 
đang cho thuê 

Minh 09055224275 

366 31KD1_42 Nguyễn Thái Bình Quân 2 68 850 L SJC/căn ĐN     C.Thủy 0902303358 

367 31Q8_58 Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 500 - 600 7,5 - 12,5 tỷ/căn 30m 100% 

Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn 
Hưởng, gần trường quốc tế BIS, 
thích hợp ở hoăc mở văn phòng, 
nha đẹp, vị trí đẹp. 

Ngọc 0903645515 

368 31Q2_53 Cao Thắng Quận 3 4,2 x 23 13,2 L SJC/m2   100% 
3 lầu, đối diện KS Festival, tiện 
KD/ mở VP 

A.Thiện 0983289279 

369 31PMH_103 Mặt tiền Quận 3 9,5 x 27 10 L SJC/m2 16m 100% Nguyễn Thiện Thuật Phong 0903617176 

370 31PMH_114 Nguyễn Phúc Nguyên Quận 3 51,7 7 tỷ/căn   100% Xây dựng hoàn tất, 3 tấm A. Khôi 0903977899 

371 31KD1_37 Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 60 300 L SJC/căn TN     C.Thảo 0908.988.452 

372 31Q2_52 Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 9 x 28 10 L SJC/m2 TN 100% 
Nở hậu 10m, xây dựng building, 
VP, KSạn 

A.Thiện 0983289279 

373 31KD1_36 Trần Quang Diệu Quận 3 400 2.800 L SJC/căn Đ     C.Thảo 0908.988.452 

374 31Q2_44 Trần Quốc Thảo Quận 3 286 16 tỷ/căn   100% 1 trệt, 2 lầu đúc A.Thiện 0983289279 

375 31Q2_45 Võ Văn Tần Quận 3 18 x 34 17 L SJC/m2   100% Có thể Tlượng A.Thiện 0983289279 

376 31TP_23 Điện Biên Phủ Qụân 3 130 515 L SJC/căn   100% Trệt + 2 lầu + sân thượng A.Thiện 0919148527 

377 31Q8_59 Đoàn Văn Bơ Quận 4 3 x 10 1,35 tỷ/căn   100% 
Nhà đẹp mới xây, 1trệt, 2lầu vào ở 
liền đầy đủ tiện nghi. 

Ngọc 0903645515 

378 31KD1_40 Hồng Bàng Quân 5 192 650 L SJC/căn TB     C.Thủy 0902303356 

379 31Q8_60 Hải Thượng Lãng Ông Quận 5 3,7 x 11 1,2 tỷ/căn 4m; Đ - N 100% 
Sổ hồng, cầu thang đúc có giếng 
trời, tọa lạc tại khu ngân hàng 
DVTM. Trung tâm Quận 5. 

C.Thắm 0914944328 

380 31TP_29 Hùng Vương Quận 6 6 x 22 3 tỷ/căn 6m, ĐN 100% 
Xây dựng 1998, 2 lầu, gần chợ, 
gần trường 

A.Sơn 0907770333 

381 31TP_19 Lý Chiêu Hoàng Quận 6 4,2 x 18 2,8 tỷ/căn   100% 2 lầu + sân thượng C.Thảo 0907711766 

382 31TP_21 Vành Đai Quận 6 4 x 15; 5 x 16 3 - 3,1 tỷ/căn T 100% Nhà mới xây, thương lượng 9737632 

383 31KD1_35  Nguyễn Thị Thập Quận 7 600 80 tr/m2 ĐN   Nhà Nát, Sổ Hồng C.Nghi 0908436886 

384 31Q8_62 Đường số 39 Quận 7 5 x 20 32 tr/m2   100% 
Có sổ hồng, hai bên là khu biệt thự 
cao cấp 

VPGDQ8 850339 

385 31Q2_40 Lâm Văn Bền Quận 7 80 2,5 tỷ/căn Đông 100% 
DTKV 80m2, DTXD 53m2, 1trệt, 
1lầu 

A.Tuấn 0908616677 

386 31PMH_105 Mặt tiền Quận 7 4,7 x 11 2 tỷ/căn 14m - Bắc 100% Đường 53, P Tân Quy, Q7 C.Thư 0902373371 

387 31PMH_106 Mặt tiền Lê Văn Lương Quận 7 6,4 x 46 15 tr/m2 TN 100% 
Nhà cấp 04, sổ hồng, cho thuê 
2tr/th 

C.Thư 0902373371 

388 31Q8_61 Nguyễn Thị Thập Quận 7 67,5 12 tr/m2   100% 
Bán hoăc cho thuê nhà cấp 4, giấy 
tờ đầy đủ. 

Ngọc 0903645515 
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389 31PMH_115 Nguyễn Thị Thập Quận 7 58  600 tr/căn Bắc 100% Hẻm KP4 số 25/20 A. Khôi 0903977899 

390 31Q2_41 Phú Thuận Quận 7 592 2 tỷ/căn   100% DTKV 592m2, DTXD 100 m2. A.Tuấn 0908616677 

391 31PMH_118 Tân Quy Quận 7 4 x 18 2,6 tỷ/căn Nam 100% Nhà cấp 04, sổ hồng A.Khôi 0903977899 

392 31Q8_64 Lương Ngọc Quyến Quận 8 3,5 x 15 170 L SJC/căn 6 m 100% 
Khu yên tĩnh gần trường học, bệnh 
viện, chợ cây xăng, giấy tờ chủ 
quyền hồng đầy đủ. 

Ngọc 0903645515 

393 31Q8_63 Nhà Phạm Thế Hiển Quận 8 63,8 1,9 tỷ/căn Đ 100% Giấy tờ đầy đủ. Ngọc 0903645515 

394 31Q9_16 Đất Khu Kiến Thiết Quận 9  9,3 x 16 9 tr/m2 Đ 4m 100% 
Đất trong khu dân cư, sầm uất, 
xây ở ngay 

Thuận 0982 888 064 

395 31Q9_14 
Mặt tiền D. Đình Phong 
Phú 

Quận 9 9 x 14,6 6.2 tỷ 15m, TB 100% 
Nở Hậu 10.15m, nhà cấp 4, khu 
dân cư, thuận lợi kinh doanh, mở 
Cty, 2 mặt tiền 

Thuận 0982 888 064 

396 31Q9_8 Nhà cấp 4 Quận 9 50,4 550 tr   100% Nhà mới, đẹp Hoàng 0904521529 

397 31Q9_10 Nhà cấp 4 Quận 9 7 x 17 900 tr TB 100% Hẻm xe hơi,khu yên tĩnh,an ninh Hoàng 0904521529 

398 31Q9_11 Nhà cấp 4 Quận 9 10 x 17 2,7 tỷ 10m,ĐB 100% Khu nhà đẹp,an ninh Hoàng 0904521529 

399 31Q9_12 Nhà cấp 4 Quận 9 5 x 12 650tr 2m 100% 
Khu dân cư yên tĩnh, nhà đẹp, 
thóang 

Hoàng 0904521529 

400 31Q9_17 Nhà đẹp ở ngay Quận 9 3,3 x 22 950 Tr/nhà Đ 3.5m, ĐN 100% 
Nhà đẹp, thóang mát, ở ngay,KDC 
ổn định,1 gác 

Thuận 0982 888 064 

401 31TB_50 Bạch Đằng Tân Bình 168,7 - 172,4 9,7 - 10,5 tỷ/căn   100% 
2 căn Sổ hồng, đúc 2,5 tấm; đúc 1 
tấm 

A.Nguyên 0989044374 

402 31Q8_65 Chợ tân Trụ Tân Bình 54 1,5 tỷ/căn   100% 
Nhà đúc 2,5 tấm vào ở ngay, sổ 
đỏ. 

Ngọc 0903645515 

403 31SA_68 Cộng Hòa Tân Bình 4 x 20 3,5 tỷ/căn   100% 1 trệt,1lửng, xe hơi vô nhà C Linh 0984671740 

404 31SA_69 Cống Lở Tân Bình 3,5 x 12 950 tr/m2   100% 1trệt, 1 lầu,nhà mới sửa C Linh 0984671741 

405 31TB_46 Cửu Long Tân Bình 93,4 - 144 6,9 - 10 tỷ/căn   100% Có nhiều căn A.Nguyên 0989044374 

406 31Q2_46 Cửu Long Tân Bình 432,45 41 tỷ/căn   100% 
Lô góc, 2 mặt tiền, đường Cửu 
Long và đường Lam Sơn, tiện xây 
VP, khách sạn 

A.Thiện 0983289279 

407 31TB_53 Đông Hưng Thuận Tân Bình 122,6 2,9 tỷ/căn   100% Nhà cấp 4, mới xây, đẹp A.Nguyên 0989044374 

408 31TB_52 Giải Phóng Tân Bình 80 3,9 tỷ/căn   100% Sổ hồng, đúc 1 tấm A.Nguyên 0989044374 

409 31TB_49 Lam Sơn Tân Bình 148,8 8,2 tỷ/căn   100% Sổ hồng, đúc 3 tấm A.Nguyên 0989044374 

410 31TB_44 Nguyễn Bá Tuyển Tân Bình 42 90 L SJC/căn   100% Hẻm cụt, nhà cấp 4 A.Nguyên 0989044374 

411 31TB_45 Gò Dầu Tân Phú 225 4 tỷ/căn   100%   A.Nguyên 0989044374 

412 31TP_26 Lê Niệm Tân Phú 4 x 18 2,35 tỷ/căn TN,12m 100% 
Nhà nở hậu, xây dựng 2007, tặng 
máy giặt, tivi, máy nước nóng 

A.Hiếu 0903329855 

413 31TP_28 Lũy Bán Bích Tân Phú 57 185 L SJC/căn 30m, Đ 100% 
Đối diện Ngân Hàng 
Techcombank, 3 phòng ngủ, giấy 
tờ hợp lệ 

A.Hùng:0903760798 

414 31TP_27 Phú Thọ Hòa Tân Phú 4 x 18,5 1,5 tỷ/căn 4m, T-TB 100% 5 phòng, đang cho thuê A.Hùng 0908315024 

415 31KD1_38 Bà Hom Thủ Đức 2.269,6 12 tr/m2 ĐB   Nhà Xưởng C.Thảo 0908.988.453 

416 31Q9_9 Đất Thủ Đức 145 1,7 tỷ 8m 100% Gần trung tâm Thủ Đức Hoàng 0904521529 

417 31SA_72 Đường 49 Thủ Đức 4 x 16 1,25 tỷ/căn   100% 1trệt,2 lầu hẻm 3m C Linh 0984671744 

418 31Q9_7 Nhà cấp 4 Thủ Đức 135 1,6 tỷ Đ 100% Gần Chợ Linh Trung, trường học, 
bệnhviện,đầy đủ tiện nghi. 

Tiến 0908755762 
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419 31Q9_15 Nhà cấp 4 Thủ Đức 3,52 x 17 690 tr Đ 3.5m, B 100% Nhà đẹp, ở ngay Thuận 0982 888 064 

BÌNH DƯƠNG 
ĐẤT NỀN 
420 31BD_27 Mỹ Phước Bến Cát 423 350 tr/nền TB 100% Đất nông nghiệp. A.Hiếu 0933696096 

421 31KD1_45 Mỹ Phước 3 Bến Cát 150 3 - 3,9 tr/m2 N 30 - 97%   C.Nghi 0908436885 

422 31TP_30 Mỹ Phước 3 Bến Cát 5 x 30 3,5 tr/m2 16m, B 97% Nhiều nền C.Thảo 0907711766 

423 31BD_9 Mỹ Phước 3 Bến Cát 300 3,5 tr/m2 18m, N 100% 
Lô gốc. Đất nền, đã có sổ, lô kế 
gốc giá 3 tr/m2, bán luôn 2 nền 

A.Hiếu 0933696096 

424 31BD_14 Mỹ Phước 3 Bến Cát 300 900 tr/nền 62m, B 100% Đất nền, đã có sổ A.Hiếu 0933696096 

425 31BD_17 Mỹ Phước 3 Bến Cát 150 2,9 - 4,2 tr/m2 18m, T 97% 
Đất nền dự án, gần hồ sinh thái, 
công viên 

A.Hiếu 0933696096 

426 31BD_20 Mỹ Phước 3 Bến Cát 150 430 tr/nền 18m, Đ 100% Đất nền A.Hiếu 0933696096 

427 31BD_23 Mỹ Phước 3 Bến Cát 150 520 tr/nền 25m, Đ 100% Đất nền, đã có sổ A.Hiếu 0933696096 

428 31BD_10 Mỹ Phước 3 Bến Cát 300 3 - 3,2 tr/m2 25m, T; B 97 - 100% 
Gần chợ, công viên, khu hành 
chánh 

A.Liêm 0913690203 

429 31BD_12 Mỹ Phước 3 Bến Cát 150 3,2 - 4 tr/m2 18 - 25m 
Theo tiến 

độ 
Đất nền, nhiều vị trí A.Liêm 0913690203 

430 31BD_15 Mỹ Phước 3 Bến Cát 150 3,2 - 3,7 tr/m2 18 - 25m 
Theo tiến 

độ 
Đất nền, nhiều vị trí A.Tuấn 0962717137 

431 31BD_16 Mỹ Phước 3 Bến Cát 150 3,7 tr/m2 B 30% 
Gần khu Royal Town và hồ sinh 
thái 38ha 

A.Tuấn 0962717137 

432 31BD_19 Mỹ Phước 3 Bến Cát 300 700 tr/nền 18m, T 100% Đất nền, đã có sổ A.Tuấn 0962717137 

433 31BD_21 Mỹ Phước 3 Bến Cát 150 450 tr/nền 18m, Đ 100% Đất nền, đã có sổ A.Tuấn 0962717137 

434 31BD_26 Mỹ Phước 3 Bến Cát 300 3,5 tr/m2 25m, Đ 100% Đất nền, đã có sổ A.Tuấn 0962717137 

435 31Q8_66 Mỹ  Phước 3 Bình Dương 150 2,7 tr/m2 18 m 97%   C.Tú 0914171610 

436 31Q9_18 KDC Vĩnh Phú 1 Dĩ An 129 - 156 8 - 9 tr/m2 
18m,ĐB; 
20m,ĐN 

70% Cơ sở hạ tầng hòan chỉnh Tiến 0908755762 

437 31Q9_20 KDC Vĩnh Phú 2 Dĩ An 143 6 tr/m2 19m, TB 70% Cơ sở hạ tầng hòan chỉnh Tiến 0908755762 

438 31BD_1 Bầu Bàng Thủ Dầu Một 5 x 28,05 1,4 tỷ/nền 7m, ĐB 100% Đất mặt tiền, vị trí đẹp. A.Hiếu 0933696096 

439 31BD_2 Chánh Mỹ Thủ Dầu Một 27 x 21 3,5 tr/m2 4m, T 100% 
Đất thổ cư, có sổ đỏ, có thể chia ra 
bán tứ 100m2 trở lên. 

A.Tuấn 0962717137 

440 31BD_3 Chánh Mỹ Thủ Dầu Một 668 9 tỷ/nền 18, N 100% 
Mặt tiền đường lớn, đất vườn, 
đang trồng trà. 

A.Tuấn 0962717137 

441 31BD_4 Hiệp An Thủ Dầu Một 1.140 1,6 tr/m2 6m, Đ 100% 
Đất nông nghiệp, có 200m2 thổ cư, 
gần chợ Bưng Cầu, gần trường 
học. 

A.Tuấn 0962717137 

442 31BD_5 Hiệp Thành 1 Thủ Dầu Một 5 x 18 250 tr/nền 3m,Đ 100% 
Đất gần dự án. Vị trí thuận lợi để 
xây mở VP. Giá tốt. A.Hiếu 0933696096 

443 31BD_6 Hiệp Thành 3 Thủ Dầu Một 140 6 tr/m2 B 60% 
Đất đối diện hồ của KDC Hiệp 
Thành 3 

A.Liêm 0913690203 

444 31BD_8 Lê Hồng Phong Thủ Dầu Một 6 x 18 360 tr/nền 5m, N 100% 
Đất 100% thổ cư, thuộc khu TT thị 
xã TDM, gần các ngân hàng, công 
ty và văn phòng. Giá tốt. 

A.Liêm 0913690203 

445 31BD_28 Phú Hòa Thủ Dầu Một 5 x 20 230 tr/nền 4m, ĐN 100% 
Đất nền, vị trí đẹp, an ninh, khu 
kinh doanh sầm uất, đối diện chợ. 

A.Hiền 0984441493 

446 31BD_29 Phú Hòa 1 Thủ Dầu Một 200 7 tr/m2 6m, N 100% Đất biệt thự, vị trí đẹp. A.Hiếu 0933696096 

447 31BD_30 Phú Mỹ Thủ Dầu Một 112 300 tr/nền 8m, B 100% Đất nền, gần bưu điện, TTTM A.Hiếu 0933696096 



 

16/22 

STT MÃ QL DỰ ÁN VỊ TRÍ 
DIỆN TÍCH  

(m2) 
GIÁ BÁN 

ĐƯỜNG 
(m) - 

HƯỚNG 

THANH 
TOÁN 
% 

MÔ TẢ THÊM LIÊN HỆ 

448 31BD_31 Phú Mỹ Thủ Dầu Một 4.706 1,3 tr/m2 12m, ĐB 100% Đất nông nghiệp, có thổ cư A.Hiếu 0933696096 

449 31BD_7 KDC Đồng An Thuận An 100 700 tr/nền 12m, ĐN 100% 
Đất nền dự án, vị trí đẹp, nằm 
trong khu quy hoạch của 
Becamex. Giá tốt. 

A.Hiếu 0933696096 

BIỆT THỰ/ ĐẤT NỀN BIỆT THỰ 
450 31PMH_120 CoCoLand Bến Cát 450 2,5 tỷ/căn   30%   A.Giang 0909198589 

451 31Q8_67 Green River Bình Dương 450 3,3 tỷ/nền 16 m Đã đặt cọc Thời gian thanh tóan chậm. C.Tú 0914171610 

452 31BD_33 Cocoland Mỹ Phước 3 450 2,6 tỷ/căn 18m 30% 
Biệt thự, giá gốc, vị trí đẹp, Giao 
nhà 02/2009 

A.Hiếu 0933696096 

453 31BD_32 CMT8 Thủ Dầu Một 139,4 50 tr/m2 Đ 100% 
Đất mặt tiền,gần chợ, bệnh viện, 
trường học, nhà thờ, khu KD sầm 
uất. 

A.Hiếu 0933696096 

454 31BD_34 Hiệp Thành 3 Thủ Dầu Một 300 6 tr/m2 T 60% 
Đất nền biệt thự đối diện hồ của 
KDC Hiệp Thành 3 

A.Liêm 0913690203 

455 31BD_35 Hiệp Thành 3 Thủ Dầu Một 300 6 tr/m2 12m, ĐN 90% 
Đối diện công viên, tháng 03/2009 
giao nền. 

A.Hiếu 0933696096 

456 31BD_37 Phú Thịnh Thủ Dầu Một 12 x 22,7 4,8 tỷ/ căn T 30% Biệt thự xây thô. Có 2 căn A.Liêm 0913690203 

457 31BD_36 KDC Thuận Giao Thuận An 10 x 32,25 1,1 tỷ/nền 18m, ĐB 100% 
Đất biệt thự, DA đã hoàn thành 
của Becamex 

A.Hiếu 0933696096 

NHÀ PHỐ 
458 31TP_31 Mỹ Phước 3 Bến Cát 5 x 25 1,7 tỷ/nền  16m 100% 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng C.Thảo 0907711766 

459 31BD_40 Mỹ Phước 3 Bến Cát 5 x 28  1,3 tỷ/căn 16m, N 30% 
Nhà phố 1 trệt, 2 lầu, 1 sân 
thượng, có 30 căn nhà phố. Kề 
bên Cocoland. 

A.Liêm 0913690203 

460 31BD_42 Phố Thương Mại IJC Mỹ Phước 3 5 x 30 2,090 tỷ/căn 32m, N 20% 
Xây 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng. 
Nhà thô. 

A.Liêm 0913690203 

461 31BD_41 Royal Town Mỹ Phước 3 5 x 30 1,5 tỷ/căn 25m, B 35% 
Nhà phố 1 trệt, 2 lầu, 1 sân 
thượng, gần hồ sinh thái, có nhiều 
vị trí 

A.Hiếu 0933696096 

462 31BD_44 Chánh Lộc Thủ Dầu Một 115 320 tr/căn T 100% Nhà cấp 4 A.Tuấn 0962717137 

463 31BD_43 Chánh Mỹ Thủ Dầu Một 180 3 tr/m2 T 100% Đã xây nhà 80m2 A.Tuấn 0962717137 

464 31BD_47 Hiệp Thành 1 Thủ Dầu Một 90 1,4 tỷ/căn TN 100% 
Đất KDC gần bệnh viện, trường 
học, có chỗ để xe ô tô 

A.Liêm 0913690203 

465 31BD_45 Huỳnh Văn Cù Thủ Dầu Một 197,32 4,7 tỷ/căn 16m, N 100% 
Nhà đúc, cửa nhôm kính, 3 tấm, 
tiện KD/ mở VP 

A.Hiếu 0933696096 

466 31BD_48 Lê Hồng Phong Thủ Dầu Một 8 x 27,3 3,2 tỷ/căn T 100% Mặt tiền, tiện KD, mở văn phòng. A.Liêm 0913690203 

467 31BD_46 Ngô Quyền Thủ Dầu Một 4,5 x 20 700 tr/căn Đ 100% Nở hậu 7,5m, hẻm xe hơi  A.Tuấn 0962717137 

468 31BD_49 Phú Thọ Thủ Dầu Một 4 x 35 15 tr/m2 15m, Đ 100% Nhà mặt tiền, cấp 4. A.Hiếu 0933696096 

469 31BD_39 Hưng Thọ Thuận An 5,3 x 38 140 L SJC/căn 4m, ĐB 100% 
Nhà trống, có nội thất, 4 phòng 
ngủ, hoặc cho thuê 5 tr/tháng, 
thương lượng. 

A.Hiếu 0933696096 

ĐỒNG NAI 
CĂN HỘ 
470 31Q4_17 Nhà xây thô HUD Nhơn Trạch 90 700 tr/căn 13m 80%   A.Ký 0982313700 

ĐẤT NỀN 

471 31BD_53 KDC An Bình  Biên Hòa 6 x 20 390 tr/ nền 10m, N 100% 
Khu dân cư dành cho cán bộ, cách 
ngã 3 Tam Hiệp 3 km 

A.Liêm 0913690203 
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472 31KD1_53 Licogi Long Tân 170 3,5 tr/m2 ĐN 95% 
Đường 30m gần vòng xoay, vị trí 
đẹp 

C.Thảo 0908.988.452 

473 31BD_54 Long An Long Thành 1.06 900.000 đ/m2 12m, ĐB 100% Gần sân bay Long Thành A.Hiếu 0933696096 

474 31NT_53 Đất nền làm nhà xưởng Nhơn Trạch 9.000 500 tr/công   100% 2 Mặt tiền A.Sang  0905170782 

475 31Q8_69 HUD Nhơn Trạch 100 - 336  3,6 - 5,5 tr/m2 53m.     C. Thắm 0914944328 

476 31TB_58 HUD Nhơn Trạch 100 - 300 2 - 4,2 tr/m2 20m 100% Hiện có nhiều nền  A.Nguyên 0989044374 

477 31NT_28 HUD Nhơn Trạch 
5 x 20; 6 x 20; 

14 x 20; 15 x 20 
1,4 - 4,4 tr/m2 12 - 26m 60 - 80% Có nhiều lô A.Sang  0905170782 

478 31NT_33 HUD Nhơn Trạch 
6 x 20; 7 x 20;10 x 

25 
1,8 - 3,2 tr/m2 12 - 26m 75 - 95% Có nhiều lô A.Toàn  0914134908 

479 31Q4_19 HUD Nhơn Trạch 300 2,4 tr/m2 16m 90% Nhà Phố A.Ký 0982313700 

480 31Q9_21 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 15,5 x 30 4,8 tr/m2 100m 95% 
Lô góc, Vị trí tuyệt đẹp, CSHT 
hòan chỉnh. Đại lộ 25C 

Cường 0909 695 949 

481 31Q9_24 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 6 x 29,5 2,9 tr/m2 30m, ĐN 95% 
Vị trí đẹp, ngay trung tâm TP, 
CSHT hòan chỉnh 

Cường 0909 695 949 

482 31Q9_22 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 10 x 14,5 2,9 tr/m2 35m, ĐN 95% 
Vị trí đẹp, ngay trung tâm TP, 
CSHT hòan chỉnh 

Thuận 0982 888 064 

483 31Q9_23 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 6 x 29,5 3,2 tr/m2 30m, ĐN 95% 
Vị trí đẹp, ngay trung tâm TP, 
CSHT hòan chỉnh 

Thuận 0982 888 064 

484 31Q9_25 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 6 x 20 3,5 - 3,8 tr/m2 25m, TN 50% Vị trí đẹp, ngay trung tâm TP Thuận 0982 888 064 

485 31PMH_121 KDC Licogi Nhơn Trạch 177 2,8 tr/m2 Đông 75% Nền nhà phố A.Giang 0909198589 

486 31TB_56 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 180 2,5 - 2,7 tr/m2   Cọc 50tr 
Thanh toán 100% sau khi đặt cọc 
1 tuần 

A.Nguyên 0989044374 

487 31TB_55 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 177 2,7 tr/m2   Cọc 50tr   C.Phương 0983310662 

488 31NT_22 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 
188; 6 x 29,5; 
10,5 x 14,5; 

9 x 24 
2,4 - 7 tr/m2 25 - 32m 95% Có nhiều lô A.Sang  0905170782 

489 31NT_50 Samco Nhơn Trạch 10 x 20 5,5 - 5,6 tr/m2 17 - 25m 100% 
Trung tâm TP Nhơn Trạch, đối 
diện VKS, bưu điện, bệnh viện 

A.Sang  0905170782 

490 31NT_49 Samco Nhơn Trạch 10 x 19; 12 x 20 6,3 - 6,5 tr/m2 12m - 25m 50 - 100% 
Trung tâm TP Nhơn Trạch, đối 
diện VKS, bưu điện, bệnh viện 

A.Toàn  0914134908 

491 31KD1_52 Thành Hưng Nhơn Trạch 120 2,5 tr/m2 ĐN 50%   C.Thủy 0902303355 

492 31NT_54 Thành Hưng Nhơn Trạch 353; 6 x 20 2,1 - 2,6 tr/m2 14 - 25m 70% 2 Mặt tiền, CSHT hoàn thiện A.Toàn 0914134908 

493 31Q4_18 Thành Hưng Nhơn Trạch 150 - 300 2,4 - 3 tr/m2 12 - 25m 80% Biệt thự lô góc đẹp A.Ký 0982313700 

494 31TB_60 Xây dựng Hà Nội Nhơn Trạch 175 2,2 - 2,6 tr/m2 17 - 35m 100% Hiện có nhiều nền  A.Nguyên 0989044374 

495 31NT_17 Xây Dựng Hà Nội Nhơn Trạch 
7 x 25; 5 x 20; 
7x 18,75; 7 x 24; 

2,3 - 3,6 tr/m2 12 - 35m 50 - 95% CSHT hoàn thiện A.Sang  0905170782 

496 31NT_19 Xây Dựng Hà Nội Nhơn Trạch 7 x 25 2,3 tr/m2 12m 95% CSHT hoàn thiện A.Toàn 0914134908 

BIỆT THỰ/ ĐẤT NỀN BIỆT THỰ 
497 31PMH_122 Golf Long Thành Long Thành  1.000 500 USD/m2 Đông Nam  60%   N.Linh 0907437708 

498 31Q9_27 KDC Licogi 16 Nhơn Trạch 187,5 3,2 tr/m2 13m, Đ 95% Lô góc 2 mặt tiền  Cường 0909695949 

499 31Q8_70 Thành Hưng Nhơn Trạch 120 3 tr/m2 20 m 80% 
Gần sân bay, dự án HUD, thiết kế 
sang trọng. 

C.Tú 0914171610 

ĐÀ NẴNG 
ĐẤT NỀN 
500 31SA_80 KDC Phong Bắc  Cẩm Lệ 5 x 20 550 tr/lô 10,5m,B 100% Gần sông Cẩm lệ A.Vinh 0905124412 
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501 31SA_81 KDC Tuyên Sơn  Hải Châu  16 x 11 2,1 tỷ/lô T 100% Đất 2 mặt tiền, vị trí đẹp A.Vinh 0905124412 

502 31SA_77 Lưu Trọng Lư Hải Châu  4 x 17,5 530 tr/lô 7,5m,N 100% Khu Tuyên Sơn A.Hoàng 0914584149 

503 31SA_78 Nguyễn Khuyến  Liên Chiểu  5 x 16 280 tr/lô 5,5m,ĐB 100% Gần trường bưu điện 
A.Hoàng 

 0914584149 

504 31SA_79 KDC Hòa Quý  Ngũ Hành Sơn  5,5 x 19 95 tr/lô 3m,N 100% Bao sổ  A.Vinh 0905124412 

505 31SA_82 Hoa Lư Sơn Trà  4 x 18 315 tr/lô 5,5m 100% Khu Vũng Thùng A.Vinh 0905124412 

NHÀ PHỐ 
506 31SA_84 KDC Bình An  Hải Châu  58 520 tr/căn B 100% Nhà cấp 4, gác gỗ A.Vinh 0905124412 

507 31SA_88 KDC Bình An  Hải Châu  4,5 x 17,5 730 tr/lô 7,5m,B 100% Song song đường 30-4 A.Hoàng 0914584149 

508 31SA_87 Nguyễn Xuân Ôn Hải Châu  5 x 18 2,1 tỷ/căn 5,5m,Đ 100% Nhà 3 mê, có tầng hầm để xe A.Vinh 0905124412 

509 31SA_83 KDC Hòa Hiệp Liên Chiểu 75 180 tr/căn 3m, N 100% Nhà cấp 4, DTXD: 40m² A.Vinh 0905124412 

510 31SA_86 Bà Huyện Thanh Quan Ngũ Hành Sơn  5,8 x 30 900 tr/căn  ĐT 100% Nhà đúc 1 mê, 2 mặt kiệt A.Vinh 0905124412 

511 31SA_85 Điện Biên Phủ  Thanh Khê 45 320 tr/căn 2m,B 100% Nhà cấp 4, gác gỗ A.Vinh 0905124412 

TP. HÀ NỘI  
CĂN HỘ 
512 31SA_32 M5 Nguyễn Chí Thanh  Ba Điình  50 TLượng    100% Mặt phố, tiện KD. SĐCC C.Quỳnh 0982121981 

513 31SA_31 M5 Nguyễn Chí Thanh  Ba Đinh  149 27,5 tr/m2   100% 
Tầng 12, 3PN, 2 phụ, căn góc, 2 
ban công, nội thất sàn gỗ 

C.Quỳnh 0982121981 

514 31SA_30 M3 Nguyễn Chí Thanh  Ba Đình  120 3,1 tỷ/căn   100% 
3 phòng ngủ, khách , phòng ăn, 
bếp, 2WC 

C.Quỳnh 0982121981 

515 31SA_33 137 Vũ Ngọc Phan  Cầu Giấy  80 15,8 tr/m2   100% 
Tầng 14, 3PN - 2 phụ ,1 bếp, 
phòng khách  

C.Quỳnh 0982121981 

516 31SA_28 
A3 Làng Quốc Tế Thăng 
Long  

Cầu Giấy  170 24 tr/m2   100% 4 phòng 3 phụ . SĐCC C.Quỳnh 0982121981 

517 31SA_27 C3 mỹ Đình  Cầu Giấy  127 2,159 tỷ/căn ĐN-TN 100% 
Căn góc, 2 ban công. 2PN, 2WC. 
SĐCC 

C.Quỳnh 0982121981 

518 31HN_3 CC 116 Hoàng Quốc Việt  Cầu Giấy  105 15 tr/m2   50% 
Chung cư 32 tầng, căn hộ thuộc 
tầng 10 

Hạnh 0904812968 

519 31SA_35 N05 Nam Trần Duy Hưng  Cầu Giấy  142 TLượng    100% 
Tầng 9 - 11. Được chọn căn. Vào 
tên chính chủ  

C.Quỳnh 0982121981 

520 31SA_22 N09 Dịch Vong Cầu Giấy  123 - 173 21 tr/m2   100% Tầng 7, 8, 9, 16 C.Quỳnh 0982121981 

521 31SA_29 Nguyễn Ngọc Vũ  Cầu Giấy  80  15,8 tr/m2   100% Tầng 14, 3 P.ngủ, 2 phụ, PBếp  C.Quỳnh 0982121981 

522 31SA_21 Trung Hoà Nhân Chính  Cầu Giấy  120 26 tr/m2   100% 
Tầng 14 : 3 phòng ngủ - 2 phụ,PB, 
PK 

C.Quỳnh 0982121981 

523 31SA_34 H2 Việt Hưng  Gia Lâm  75 9,2 tr/m2 ĐN  100% 2 phòng ngủ , 1WC  C.Quỳnh 0982121981 

524 31SA_26 Việt Hưng - Long biên  Gia Lâm  68 TLượng    100% 
Thiết kế thoáng rộng. Giấy tờ 
chính chủ 

C.Quỳnh 0982121981 

525 31SA_36 93 Lò Đúc  Hai Bà Trưng  116 29,5 tr/m2   100% Tầng 22. 2PN. Nhận nhà ở ngay C.Quỳnh 0982121981 

526 31HN_4 CC Nguyễn Ngọc Vũ  Thanh Xuân  79,7 16,5 tr/m2   100% Tầng 12A A.Kiên 0988083828 

527 31HN_5 CC CT4 Mỹ Đình  Từ Liêm  65 - 89 22,5 tr/m2   100% Nội thất đầy đủ, sàn gỗ   Mạnh 0913366413 

528 31HN_6 CC CT5 Mỹ Đình  Từ Liêm  57 22 tr/m2   100% Chưa có nội thất, đã có sàn gỗ  Mạnh 0913366413 

529 31HN_2 CC Mễ Trì Hạ    146 17,8 tr/m2   100% CT 3 -2 Mạnh 0913366413 

530 31HN_1 CC Vimexco    115 - 133 26 tr/m2   100% Đã có nội thất đầy đủ  Mạnh 0913366413 

ĐẤT NỀN 



 

19/22 

STT MÃ QL DỰ ÁN VỊ TRÍ 
DIỆN TÍCH  

(m2) 
GIÁ BÁN 

ĐƯỜNG 
(m) - 

HƯỚNG 

THANH 
TOÁN 
% 

MÔ TẢ THÊM LIÊN HỆ 

531 31HN_17 Lê Văn Lương  Cầu Giấy  3.724  75 tr/m2   100% Đất xây dựng CC. SĐ lâu dài  C.Hà 0913317990 

532 31SA_41 Lê Văn Lương  Cầu Giấy  3.724 60 tr/m2   100% Mặt tiền 85m. SĐCC C.Quỳnh 0982121981 

533 31SA_37 Nguyễn văn Huyên  Cầu Giấy  250 58 tr/m2   100% Gần khu đô thị mới Dịch Vọng  C.Quỳnh 0982121981 

534 31SA_42 Trung  Yên  Cầu Giấy  153 64 tr/m2 11m,TB 100% Mặt tiền 8m C.Quỳnh 0982121981 

535 31SA_38 Vân Trì  Đông Anh  520 5,5 tr/m2   100% MT 20m2 Đất vuông vắn SĐCC  C.Quỳnh 0982121981 

536 31HN_16 Giải Phóng  Hai Bà Trưng  156,4 50 tr/m2   100% Vị trí giao thông thuận lợi  Hạnh 0904812968 

537 31HN_14 Lý Thường Kiệt  Hoàn Kiếm  1.000 270 trUSD   30% 
MĐXD 56%, được xây 13 tầng + 
1hầm 

C.Hà 0913317990 

538 31SA_40 Thạch Bàn  Long Biên  103 8,5 tr/m2  7m 100% Mặt tiền 5,6m. SĐCC C.Quỳnh 0982121981 

539 31HN_15 Phan Trọng Tuệ  Thanh Trì 2.200 45 tỷ   100% Xây 5 tầng - 100 phòng  C.Dung 0988508590 

540 31SA_44 Mỹ Đình  Thanh Xuân  60 29 tr/m2 ĐN 100% 
Nhà cấp 4. mặt tiền 4,2m. Khu 
đông dân cư. Vị trí đẹp 

C.Quỳnh 0982121981 

541 31SA_39 Minh Khai Từ Liêm  240 TLượng  5m, B 100% Có nhà cấp 4 , điện nước đầy đủ C.Quỳnh 0982121981 

542 31SA_43 Lê Đức Thọ  Từ Liêm  110 92 tr/m2   100% 
7 lô mặt đường liền nhau. Mặt tiền 
7m, Sổ đỏ  

C.Quỳnh 0982121981 

BIỆT THỰ/ ĐẤT NỀN BIỆT THỰ 
543 31SA_20 Mỹ Đình  Cầu Giấy  60 26 tr/m2   100% Vị trí đẹp. Chính chủ C.Quỳnh 0982121981 

544 31HN_9 Bao Sơn  Hà Tây  365 26,5 tr/m2   95% UQCC cho người mua  C.Dung 0988508590 

545 31SA_19 Lê Trọng Tấn  Thanh Xuân  120 20 tr/m2   100% 
Biệt thự Lê Trọng Tấn kéo dài. 
Gần khu An Khánh. Vào tên HĐ 

C.Quỳnh 0982121981 

546 31HN_8 Nguyễn Ngọc Vũ  Thanh Xuân  135 51 tr/m2   100% Xây thô 3,5 tầng  A.Kiên 0988083828 

547 31SA_18 Ciputra  Từ Liêm  237 71 tr/m2   100% 
Mặt tiền 12m . Đã hoàn thiện 3,5 
tầng . Sổ đỏ  

C.Quỳnh 0982121981 

548 31HN_7 Mỹ Đình  Từ Liêm  193,5 11,5 tỷ/căn       TB - ĐN  100% 2 mặt tiền, đã xây thô  Mạnh 0913366413 

NHÀ PHỐ 
549 31SA_14 Đội Cấn  Ba Đình  40 3,1 tỷcăn TN 100% 5 tầng , mặt tiền 5,5m  C.Quỳnh 0982121981 

550 31SA_13 Nguyễn Chí Thanh  Ba Đình  50 2,7 tỷ/căn    100% MT 3,7m. Ôtô đỗ cửa .SĐCC C.Quỳnh 0982121981 

551 31SA_17 Thái Hà  Ba Đình  400 200 tr/m2   100% Số 121, mặt phố , tiện KD C.Thuý 0985740048 

552 31SA_7 Bach Mai  Cầu Giấy  34 1,35 tỷ/căn ĐB 100% 2 mặt thoáng. 5 tầng. SĐCC C.Quỳnh 0982121981 

553 31HN_10 Chùa Hà  Cầu Giấy  60 2,5 tỷ / căn    100% Nhà 2 tầng, ôtô vào tận nơi  Mạnh 0913366413 

554 31SA_9 Lê Văn Lương  Cầu Giấy  73 5 tỷ/căn   100% Mt 4m, nhà cấp 4 . SĐCC C.Quỳnh 0982121981 

555 31SA_5 Tăng thiết giáp  Cầu Giấy  40 850 tr/căn    100% 
MT 3,3m SĐCC gần SVĐ Mỹ Đình, 
gần chợ  

C.Quỳnh 0982121981 

556 31SA_15 Trường Trinh  Đống  Đa  70 135 tr/m2   100% MT 4m. Xây 2 tầng , tiện KD  C.Thuý 0985740048 

557 31SA_4 Hoàng Cầu  Đống Đa 45 2,2 tỷ/căn   100% MT 4m xây 3,5 tầng  C.Thuý 0985740048 

558 31SA_10 Thái Hà  Đống Đa 60 4 tỷ/căn   100% 
4 tầng xây mới , bồn tắm, sàn gỗ. 
SĐCC 

C.Quỳnh 0982121981 

559 31SA_11 Thái Thịnh  Đống Đa 45 1,5 tỷ/căn   100% 
Mặt tiền 3,5m gần bệnh viện, giấy 
tờ chính chủ. Khu yên tĩnh  

C.Thuý 0985740048 

560 31SA_1 Bach Mai  Hai Bà Trưng  295 TLượng    100% Nhà mặt phố  C.Quỳnh 0982121981 

561 31SA_8 Giải phóng  Hai Bà Trưng  156 75 tr/m2 TN 100% Mặt tiền 10m xây 4 tầng . C.Quỳnh 0982121981 

562 31SA_12 Trương Định  Hai Bà Trưng  36 1,35 tỷ/căn   100% 4 tầng mới xây.Sổ đỏ chính chủ C.Quỳnh 0982121981 

563 31HN_11 Đông Thái  Hoàn Kiếm  50 210 tr/m2 Đ 100% SĐCC Hạnh 0904812968 
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564 31SA_3 Hàng Bông - Hội Vũ  Hoàn Kiếm  20,5 6 tỷ/căn    100% 3 tầng, mặt tiền 8m  C.Quỳnh 0982121981 

565 31HN_13 Lý Nam Đế  Hoàn Kiếm  190 20 L SJC/căn    100% Có thương lượng  Thuỷ 0905287768 

566 31SA_16 Minh Khai Hoàng Mai 60 22 tr/m2 Đ 100% Xây 2 tầng. Sổ đỏ  C.Quỳnh 0982121981 

567 31SA_2 Phú Thượng - Tây Hồ  Tây Hồ  100 4,2 tỷ/2căn    100% 5 tầng , DT 100m2 chia 2 căn  C. Thuý 0985740048 

568 31SA_6 Nguyễn Trãi  Thanh Xuân  60 5,8 tỷ/căn   100% 
3 mặt thoáng, đường rộng 5m 
SĐCC, 

C.Quỳnh 0982121981 

569 31HN_12 Tăng Thiết Giáp  Từ Liêm  40 35 tr/m2 T  100% MT 4m, sâu 10m Hạnh 0904812968 

TỈNH, THÀNH KHÁC  
CĂN HỘ 
570 31Q8_68 Hodeco  Vũng Tàu  68,4 10,5 tr/m2   95% Có hồ bơi, công viên. Ngọc 0903645515 

ĐẤT NỀN 

571 31BD_51 Lộc An Bảo Lâm 3.836+5.079 10 tỷ/2nền N 100% 
Đất lâu dài, vườn, cty trồng trà 
&café, có nhà xưởng và VP 

A.Hiếu 0933696096 

572 31SA_106 KDC Diệu Hiền Cần Thơ 25 x 23 3,5 tỷ/căn   100% Đường 19m C.Nhị 0987014177 

573 31SA_108 KDC Miền Tây Cần Thơ 5 x 18 1,6 tỷ/căn Đ 100% 16m Giá tham khảo 

574 31SA_109 KDC Thới Nhựt Cần Thơ 9 x 68 720 tr/căn   100% Nở hậu 2 mặt tiền Giá tham khảo 

575 31SA_107 Long Thạnh Cần Thơ 60 x 115 5 tỷ/căn   100% 300m2 đất thổ cư.Còn lại đất vườn C.Nhị 0987014177 

576 31SA_105  Cựu Viên- Kiến An Hải Phòng 100 12 tr/m2 B 100% 
Măt đuờng Kamen giấy tờ hợp lệ, 
phù hợp cho xây dựng nhà xưởng 
và văn phòng cho thuê. 

C.Hường0948266379 

577 31SA_102 An Đà - Ngô Quyền Hải Phòng 40 250 tr/căn Đ 100% 
Đất có sẵn 2 nhà trọ đẹp, giấy tờ 
hợp lệ, mua có thể về ở ngay. 

C.Hường0948266379 

578 31SA_104 Đường 353 - Dương Kinh Hải Phòng 180 15 tr/m2  B 100% 
Cạnh khách sạn Sông Ngọc,thuận 
tiện KD. 

C.Hường0948266379 

579 31SA_103 Máng - An Đồng Hải Phòng 90 15 tr/m2 28m, N 100% 
Đất mặt đường, thuận tiện KD 
buôn bán. 

C.Hường0948266379 

580 31NT_60 DA công ty Đại Dương Long An 5 x 20 5 tr/m2 8m 20%   A.Sang  0905170782 

581 31NT_57 KDC Đông Xuân An Phan Thiết 5 x 20 2,9 - 5 tr/m2 8 - 36m 30% Tp. Phan Thiết A.Sang  0905170782 

582 31NT_59 Đất nền Vũng Tàu 2 ha 2,3 tỷ/nền   100% 
Thuộc quy hoạch các khu công 
nghiệp, xí nghiệp, công ty 

A.Sang  0905170782 

583 31NT_64 Lan Anh 2 Vũng Tàu 181; 5 x 20 2,2 - 2,5 tr/m2 17m   Đối diện TT thương mại A.Sang  0905170782 

584 31TB_62 Lan Anh 2 Vũng Tàu 92 2,3 tr/m2   30%   C.Châu 0985702262 

585 31TP_35 Lan Anh 5 Vũng Tàu 5 x 20  2,6 tr/m2 B, 13m 30%   9737632 

586 31NT_62 Lan Anh 5 Vũng Tàu 5 x 20 2,5 tr/m2 26m   
Gần KCN Châu Đức,cách sân bay 
Long Thành 9km 

A.Toàn 0914134908 

BIỆT THỰ/ ĐẤT NỀN BIỆT THỰ 
587 31KD1_54 Sealink Phan Thiết 400 300.000 USD/căn     Còn Thương Lượng C.Thảo 0908.988.452 

NHÀ PHỐ 
588 31SA_110 Lý Tự Trọng Cần Thơ 4,3 x 17 650 tr/căn T 100% Nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi Giá tham khảo 

589 31SA_111 Mậu Thân Cần Thơ 5,05 x 23,5 1,9 tỷ/căn Đ 100% 2 phòng ngủ, 2 toilet Giá tham khảo 

590 31SA_113 Nguyễn Văn Trỗi Cần Thơ 4,15 x 9,9 500 tr/căn Đ 100% Thuận tiện kinh doanh Giá tham khảo 

591 31SA_112 Vành Đai Phi Trường Cần Thơ 3,4 x 16 620 tr/căn 6m 100% 1 trệt, 1 lầu Giá tham khảo 

592 31SA_98  Đà Nẵng Hải Phòng 54 750 tr/căn BN 100% Nhà 3,5 tầng đời mới ôtô vào tận C.Hường 0948266379 
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cửa. SĐCC. 

593 31SA_94  Hai Bà Trưng - Lê Chân Hải Phòng 35 450 tr/căn TB 100% Nhà 1 tầng, bán nhà theo giá đất.  A.Long 0934223388 

594 31SA_89  Nam Pháp Hải Phòng 68 650 tr/căn N,T 100% 
Nhà 1,5 tầng kiên cố, gõ rộng gần 
trường, gần chợ, khu dân trí cao, 
an ninh tốt. 

C. Vân 01685409 531 

595 31SA_100  Thiên Lôi Hải Phòng 60 1.5 tỷ/căn ĐB - TN 100% 

Dãy 6 gian, nhà 3,5 tầng mặt ngõ 
6m trải nhựa, sân cổng riêng, thiết 
bị hoàn chỉnh, nội thất gỗ, nhận 
sang tên bìa đỏ. 

C.Hường0948266379 

596 31SA_91 Cát Bi - Hải An Hải Phòng 62 1,05 tỷ/căn ĐN 100% 
Nhà 3 tầng kiên cố, hiện đại nhà 
trong ngõ rộng ôtô vào tận cửa. 

A. Bình 0989726268 

597 31SA_90 Chợ Hàng - Lê Chân Hải Phòng 45 570 tr/căn ĐB 100% 
Nhà 3,5 tầng kiên cố, nhà xây để 
ở, an ninh tốt. 

A. Bình 0989726268 

598 31SA_99 Đồng Thiện Hải Phòng 50 670 tr/căn ĐB 100% 
Nhà 3,5 tầng bìa đỏ chính chủ, xây 
kiên cố. 

C.Hường0948266379 

599 31SA_97 Hàng Kênh Hải Phòng 83 3,5 tỷ/căn Đ ghé B 100% 
Nhà 4 tầng khung bêtông cốt thép 
chị lực, trước bạ chính chủ, nhà 
nở hậu. 

C.Hường0948266379 

600 31SA_101 Lê Lai Hải Phòng 81 550 tr/căn Đ - N 100% 
Nhà mái bằng hai gian, cách mặt 
đường 30m. 

C.Hường0948266379 

601 31SA_96 Ngã Năm sân bay Cát Bi Hải Phòng 48 2,3 tỷ/căn 22m, ĐB 100% 
Nhà 5 tầng kiên cố, kiểu dáng hiện 
đại, nội thất cao cấp. SĐCC 

C.Hường0948266379 

602 31SA_92 Ngô Gia Tự- Hải An Hải Phòng 62 260 tr/căn Đ 100% 
Nhà một tầng trong ngõ, an ninh 
tốt, khu dân trí cao, thoáng mát. 

A. Bình 0989726268 

603 31SA_93 Thư Trung - Nam Cao Hải Phòng 88 1,95 tỷ/căn TN 100% 
Nhà 4,5 tầng kiên cố, kiểu dáng 
hiện đại, nội thất cao cấp, bìa đỏ 
chính chủ. 

A.Long 0934223388 

604 31SA_95 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng 42 500 tr/căn TN 100% 
Nhà 2 tầng kiên cố, gõ rộng yên 
tĩnh kiên cố. 

C.Hường0948266379 

605 31BD_52 Cô Bắc P.9 660 15 tr/m2 TB 100% Nhà mặt tiền, tiện xây biệt thự/KD A.Liêm 0913690203 

CHO THUÊ 
606 31SA_59 Nhà xưởng Bình Chánh 1.000 25 tr/th   100% 

Đầy đủ tiện nghi, cho thuê 5 năm 
trở lên. 

A. Hải 0903754177 

607 31TP_34 Hương Lộ 2 Bình Tân 4,5 x 30 15 tr/tháng N   
1 trệt, 2 lầu, thuận tiện cho KD/mở 
VP 

Quang:0945783172 

608 31QL_8 Văn phòng Bình Thạnh 1.118 25 USD/m2/th   Hàng quý 

1 trệt, 1 lầu, miễn phí thảm lót sàn. 
Giá thuê chưa bao gồm 2 
USD/m2/tháng Phí dịch vụ và 10% 
Thuế GTGT 

Lê 0908 127 838 

609 31QL_3 Villa Bình Thạnh 240 2.400 USD/th 10m   
2 lầu, 4 phòng, sân vườn, gara, giá 
chưa VAT 

Khôi 0903 607 808 

610 31HN_19 CC 299 Cầu Giấy  Cầu Giấy  55 - 78,8 400 - 500 USD/th N  3 tháng/lần  Nội thất đầy đủ  Mạnh 0913366413 

611 31HN_21 CC Bộ KH Đầu Tư  Cầu Giấy  114 500 USD/th   3 tháng/lần  Nội thất đầy đủ  Mạnh 0913366413 

612 31HN_18 CC 39C Hai Bà Trưng  Hai Bà Trưng  58 500 USD/th   3tháng/lần  2 phòng ngủ, ban công Mạnh 0913366413 

613 31PMH_123 Garden Plaza Phú Mỹ Hưng 150 2.500 USD/th ĐN   Đầy đủ nội thất A.Khôi 0903977899 

614 31PMH_124 Hưng Phước  Phú Mỹ Hưng 108  1.300 USD/th 10,5 m   Cho thuê mặt bằng A.Khôi 0903977899 

615 31PMH_125 Mỹ Hào Phú Mỹ Hưng 360  3.500 USD/th Nam   Nội thất dính tường A.Khôi 0903977899 

616 31PMH_126 Mỹ Hào Phú Mỹ Hưng 360  5.000 USD/th Nam   Đầy đủ nội thất A.Khôi 0903977899 
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617 31PMH_127 Mỹ Toàn Phú Mỹ Hưng 180  3.300 USD/th 120 m   
Cho thuê nguyên căn, đường 
Nguyễn Văn Linh 

A.Khôi 0903977899 

618 31PMH_128 Phú Gia Phú Mỹ Hưng 368 3.000 USD/th Đông   Đầy đủ nội thất A.Khôi 0903977899 

619 31SA_57 Khách sạn  Quận 1 4 X 20 6.000 USD/th   100% 1 trệt,4lầu,nhà mới sửa rất đẹp C Linh 0984671739 

620 31SA_60 Khách sạn  Quận 1 4 x 20 6.000 USD/th   100% Nhà đẹp,thuận tiện KD A. Huy 0907330244 

621 31QL_2 Nhà hoặc Văn phòng Quận 1 9 x 14 2.000 USD/th     1 lầu, 3 phòng, gara, sân Lê 0908 127 838 

622 31TB_54 Văn phòng Quận 1 340 31 USD/m2     
Chia làm 4 phòng, phí quản lý 2 
USD/m2 

C.Châu 0985702262 

623 31SA_58 Khách sạn  Quận 10 500 12.000 USD/th   100% Nhà đẹp, 12 phòng,rất đẹp C Linh 0984671739 

624 31QL_7 Văn phòng Quận 10 4.000 m2/sàn 17 USD/m2/th 10m   
4 tầng, giá thuê chưa gồm VAT và 
phí dịch vụ 

Khôi 0903 607 808 

625 31Q12_20 Quốc Lộ 1 A Quận 12 9 x 22 40 tr/tháng 60m, Đ   
Nhà 1 trệt, 3 lầu, rất thích hợp để 
làm VP/KD 

Thành 0903833822 

626 31Q8_71 Biệt Thự Quận 2, 7 300 - 420 
3.000 - 4.200 
USD/tháng 

    

Biệt Thự thiết kế kiểu Châu Âu rât 
đẹp, 5 PN, 2phòng khách bếp, chỗ 
đậu xe hơi, công viên nhỏ trong 
nhà, có hồ bơi sân tập thể thao 

Ngọc 0903645515 

627 31QL_1 Cao ốc Văn phòng Quận 3 3.000 30 USD/m2/th 7m Hàng quý 
1 hầm, 7 lầu. Giá chưa VAT và Phí 
DV: 3,5 USD/m2/tháng 

Lê 0908 127 838 

628 31QL_5 Văn phòng Quận 3 950 m2/sàn 38 USD/m2/th 20m   
12 tầng, giá gồm phí Dịch vụ 7 
USD/m2/tháng và chưa gồm VAT 

Khôi 0903 607 808 

629 31QL_4 Cao ốc Văn phòng Quận 5 1.600 30.000 USD/th 12m Hàng quý 
1 hầm, 1 trệt, 8 lầu, 1 thượng, 
chưa VAT và 3,5 USDm2/tháng 
Phí Dịch vụ 

Lê 0908 127 838 

630 31Q8_72 Nguyễn Thị Thập Quận 7 4,5 x 15 10 triệu/tháng   100% Gần Bệnh Viện Việt Pháp. Ngọc 0903645515 

631 31QL_6 Văn phòng Tân Bình 160 m2/sàn 25.000 USD/th 20m   
Hầm, trệt, lửng, 5 tầng cao. Giá đã 
gồm VAT. Hoàn thành 3/2009 

Khôi 0903 607 808 

632 31TP_33 Sacomreal 584 Tân Phú 79,54 400 USD/tháng ĐB - ĐN   Lầu 1, 2 phòng ngủ A.Thiện 0919148527 

633 31TP_32 Sacomreal 584 Tân Phú 106 800 USD/tháng TN   Nội thất cao cấp C.Sang 0938115499 

634 31BD_50 Phú Lợi Thủ Dầu Một 98,45 1.000 USD/th 32m, N 100% 
Nhà mặt tiền, đúc bê tông, 04 lầu, 
đầy đủ tiện nghi, tiệnKD/ mở VP 

A.Hiếu 0933696096 

 

� Bảng giá này  thuộc bản quyền của Sacomreal và chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng R&D – cô Quỳnh 08. 8249 914 (Ext: 653) 
 


